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B ăLU TăLAOăĐ NG 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số 
điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; 

Quốc hội ban hành Bộ luật lao động. 

 

Ch ngăI 

NH NGăQUYăĐ NHăCHUNG 

Đi uă1.ăPh măviăđi uăch nh 

Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa v , trách nhiệm c a ngư i lao động, ngư i sử 
d ng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện ngư i sử d ng lao động trong quan hệ lao động và 
các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lỦ nhà nước về lao động. 

Đi uă2.ăĐ iăt ngăápăd ng 

1. Ngư i lao động Việt Nam, ngư i học nghề, tập nghề và ngư i lao động khác được quy định tại Bộ luật 
này. 

2. Ngư i sử d ng lao động. 

3. Ngư i lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động. 

Đi uă3.ăGi iăthíchăt ăng ă 

Trong Bộ luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Người lao động là ngư i từ đ  15 tuổi tr  lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, 
được trả lương và chịu sự quản lỦ, điều hành c a ngư i sử d ng lao động.  

2. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê 
mướn, sử d ng lao động theo hợp đồng lao động; nếu là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đ . 

3. Tập thể lao động là tập hợp có tổ chức c a ngư i lao động cùng làm việc cho một ngư i sử d ng lao 
động hoặc trong một bộ phận thuộc cơ cấu tổ chức c a ngư i sử d ng lao động. 

4. Tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở là Ban chấp hành công đoàn cơ s  hoặc Ban chấp hành công 
đoàn cấp trên trực tiếp cơ s   nơi chưa thành lập công đoàn cơ s .  

5. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động là tổ chức được thành lập hợp pháp, đại diện và bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp c a ngư i sử d ng lao động trong quan hệ lao động.  

6. Quan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử d ng lao động, trả lương giữa 
ngư i lao động và ngư i sử d ng lao động.  

7. Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa v  và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao 
động. 

Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa ngư i lao động với ngư i sử d ng lao động 
và tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với ngư i sử d ng lao động. 

8. Tranh chấp lao động tập thể về quyền là tranh chấp giữa tập thể lao động với ngư i sử d ng lao động 
phát sinh từ việc giải thích và thực hiện khác nhau quy định c a pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, 
nội quy lao động, quy chế và thoả thuận hợp pháp khác. 

9. Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích là tranh chấp lao động phát sinh từ việc tập thể lao động yêu cầu 
xác lập các điều kiện lao động mới so với quy định c a pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao 
động hoặc các quy chế, thoả thuận hợp pháp khác trong quá trình thương lượng giữa tập thể lao động với ngư i sử 
d ng lao động.  

10. Cưỡng bức lao động là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các th  đoạn khác nhằm buộc ngư i 
khác lao động trái Ủ muốn c a họ. 



Đi uă4.ăChínhăsáchăc aăNhƠăn căv ălaoăđ ng 

1. Bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng c a ngư i lao động; khuyến khích những thoả thuận bảo đảm cho 
ngư i lao động có những điều kiện thuận lợi hơn so với quy định c a pháp luật về lao động; có chính sách để ngư i 
lao động mua cổ phần, góp vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. 

2. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp c a ngư i sử d ng lao động, quản lỦ lao động đúng pháp luật, dân 
ch , công bằng, văn minh và nâng cao trách nhiệm xã hội. 

3. Tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề để có 
việc làm; hoạt động sản xuất, kinh doanh thu hút nhiều lao động.  

4. Có chính sách phát triển, phân bố nguồn nhân lực; dạy nghề, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ 
năng nghề cho ngư i lao động, ưu đãi đối với ngư i lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đáp ứng yêu cầu 

c a sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  

5. Có chính sách phát triển thị trư ng lao động, đa dạng các hình thức kết nối cung cầu lao động. 

6. Hướng dẫn ngư i lao động và ngư i sử d ng lao động đối thoại, thương lượng tập thể, xây dựng quan hệ 
lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ. 

7. Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới; quy định chế độ lao động và chính sách xã hội nhằm bảo vệ lao 
động nữ, lao động là ngư i khuyết tật, ngư i lao động cao tuổi, lao động chưa thành niên. 

Đi uă5.ăQuy năvƠănghƿaăv  c aăng iălaoăđ ng 

1. Ngư i lao động có các quyền sau đây: 

a) Làm việc, tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp và không bị 
phân biệt đối xử;  

b) Hư ng lương phù hợp với trình độ kỹ năng nghề trên cơ s  thoả thuận với ngư i sử d ng lao động; được 
bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ 
hằng năm có lương và được hư ng phúc lợi tập thể; 

c) Thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định c a pháp 
luật; yêu cầu và tham gia đối thoại với ngư i sử d ng lao động, thực hiện quy chế dân ch  và được tham vấn tại nơi 
làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp c a mình; tham gia quản lỦ theo nội quy c a ngư i sử d ng lao động; 

d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định c a pháp luật; 

đ) Đình công. 

2. Ngư i lao động có các nghĩa v  sau đây: 

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể;  

b) Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động, tuân theo sự điều hành hợp pháp c a ngư i sử d ng lao 
động;  

c) Thực hiện các quy định c a pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế. 

Đi uă6.ăQuy năvƠănghƿaăv ăc aăng iăs ăd ngălaoăđ ngă 

1. Ngư i sử d ng lao động có các quyền sau đây: 

a) Tuyển d ng, bố trí, điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; khen thư ng và xử lỦ vi phạm 
kỷ luật lao động; 

b) Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định c a pháp luật; 

c) Yêu cầu tập thể lao động đối thoại, thương lượng, kỦ kết thoả ước lao động tập thể; tham gia giải quyết 
tranh chấp lao động, đình công; trao đổi với công đoàn về các vấn đề trong quan hệ lao động, cải thiện đ i sống vật 
chất và tinh thần c a ngư i lao động; 

d) Đóng cửa tạm th i nơi làm việc.  

2. Ngư i sử d ng lao động có các nghĩa v  sau đây:  

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và thoả thuận khác với ngư i lao động, tôn 
trọng danh dự, nhân phẩm c a ngư i lao động; 

b) Thiết lập cơ chế và thực hiện đối thoại với tập thể lao động tại doanh nghiệp và thực hiện nghiêm chỉnh 
quy chế dân ch   cơ s ; 

c) Lập sổ quản lỦ lao động, sổ lương và xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; 



d) Khai trình việc sử d ng lao động trong th i hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động và định kỳ báo 
cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan quản lỦ nhà nước về lao động  địa 
phương; 

đ) Thực hiện các quy định khác c a pháp luật về lao động, pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về 
bảo hiểm y tế. 

Đi uă7.ăQuanăh ălaoăđ ng 

1. Quan hệ lao động giữa ngư i lao động hoặc tập thể lao động với ngư i sử d ng lao động được xác lập 
qua đối thoại, thương lượng, thoả thuận theo nguyên tắc tự nguyện, thiện chí, bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền và 
lợi ích hợp pháp c a nhau. 

2. Công đoàn, tổ chức đại diện ngư i sử d ng lao động tham gia cùng với cơ quan nhà nước hỗ trợ xây 
dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; giám sát việc thi hành các quy định c a pháp luật về lao động; 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp c a ngư i lao động, ngư i sử d ng lao động. 

Đi uă8.ăCácăhƠnhăviăb ănghiêmăc m 

1. Phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn 
giáo, nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lỦ do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.  

2. Ngược đãi ngư i lao động, quấy rối tình d c tại nơi làm việc. 

3. Cưỡng bức lao động. 

4. Lợi d ng danh nghĩa dạy nghề, tập nghề để tr c lợi, bóc lột sức lao động hoặc d  dỗ, ép buộc ngư i học 
nghề, ngư i tập nghề vào hoạt động trái pháp luật. 

5. Sử d ng lao động chưa qua đào tạo nghề hoặc chưa có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với nghề, 
công việc phải sử d ng lao động đã được đào tạo nghề hoặc phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. 

6. D  dỗ, hứa hẹn và quảng cáo gian dối để lừa gạt ngư i lao động hoặc lợi d ng dịch v  việc làm, hoạt 
động đưa ngư i lao động đi làm việc  nước ngoài theo hợp đồng để thực hiện hành vi trái pháp luật. 

7. Sử d ng lao động chưa thành niên trái pháp luật. 

 

Ch ngăII 

VI CăLẨM 

Đi uă9.ăVi călƠm,ăgi iăquy tăvi călƠm 

1. Việc làm là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật cấm. 

2. Nhà nước, ngư i sử d ng lao động và xã hội có trách nhiệm tham gia giải quyết việc làm, bảo đảm cho 
mọi ngư i có khả năng lao động đều có cơ hội có việc làm. 

Đi uă10.ăQuy nălƠmăvi căc aăng iălaoăđ ngă 

1. Được làm việc cho bất kỳ ngư i sử d ng lao động nào và  bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm.  

2. Trực tiếp liên hệ với ngư i sử d ng lao động hoặc thông qua tổ chức dịch v  việc làm để tìm việc làm 
theo nguyện vọng, khả năng, trình độ nghề nghiệp và sức khoẻ c a mình. 

Đi uă11.ăQuy nătuy năd ngălaoăđ ngăc aăng iăs ăd ngălaoăđ ngă 

Ngư i sử d ng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch v  việc làm, doanh nghiệp cho 
thuê lại lao động để tuyển d ng lao động, có quyền tăng, giảm lao động phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh. 

Đi uă12.ăChínhăsáchăc aăNhƠăn căh ătr ăphátătri năvi călƠm 

1. Nhà nước xác định chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, 
hằng năm. 

Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội trong từng th i kỳ, Chính ph  trình Quốc hội quyết định chương trình 
m c tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề. 

2. Có chính sách bảo hiểm thất nghiệp, các chính sách khuyến khích để ngư i lao động tự tạo việc làm; hỗ 
trợ ngư i sử d ng lao động sử d ng nhiều lao động nữ, lao động là ngư i khuyết tật, lao động là ngư i dân tộc ít 
ngư i để giải quyết việc làm. 

3. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư phát 
triển sản xuất, kinh doanh để tạo việc làm cho ngư i lao động. 

4. Hỗ trợ ngư i sử d ng lao động, ngư i lao động tìm kiếm và m  rộng thị trư ng lao động  nước ngoài.  



5. Thành lập Quỹ quốc gia về việc làm để hỗ trợ cho vay ưu đãi tạo việc làm và thực hiện các hoạt động 
khác theo quy định c a pháp luật. 

Đi uă13.ăCh ngătrìnhăvi călƠm 

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) 
xây dựng chương trình việc làm c a địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.  

2. Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và ngư i sử d ng lao động 
khác trong phạm vi nhiệm v , quyền hạn c a mình có trách nhiệm tham gia thực hiện chương trình việc làm. 

Đi uă14.ăT ăch căd chăv ăvi călƠm 

1. Tổ chức dịch v  việc làm có chức năng tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề cho ngư i lao động; cung 
ứng và tuyển lao động theo yêu cầu c a ngư i sử d ng lao động; thu thập, cung cấp thông tin về thị trư ng lao động 
và thực hiện nhiệm v  khác theo quy định c a pháp luật. 

2. Tổ chức dịch v  việc làm bao gồm trung tâm dịch v  việc làm và doanh nghiệp hoạt động dịch v  việc 
làm. 

Trung tâm dịch v  việc làm được thành lập, hoạt động theo quy định c a Chính ph . 

Doanh nghiệp hoạt động dịch v  việc làm được thành lập và hoạt động theo quy định c a Luật doanh 
nghiệp và phải có giấy phép hoạt động dịch v  việc làm do cơ quan quản lỦ nhà nước về lao động cấp tỉnh cấp.  

3. Tổ chức dịch v  việc làm được thu phí, miễn, giảm thuế theo quy định c a pháp luật về phí, pháp luật về 
thuế. 

Ch ng III 

H PăĐ NGăLAOăĐ NG 

 

M că1.ăGIAOăK TăH PăĐ NGăLAOăĐ NG 

Đi uă15.ăH păđ ngălaoăđ ng 

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa ngư i lao động và ngư i sử d ng lao động về việc làm có trả 
lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa v  c a mỗi bên trong quan hệ lao động. 

Đi uă16.ăHìnhăth căh păđ ngălaoăđ ng 

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, ngư i lao động giữ 01 
bản, ngư i sử d ng lao động giữ 01 bản, trừ trư ng hợp quy định tại khoản 2 Điều này.  

2. Đối với công việc tạm th i có th i hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng 
l i nói.  

Đi uă17.ăNguyênătắcăgiaoăk tăh păđ ngălaoăđ ngă 

1. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực. 

2. Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo 
đức xã hội. 

Đi uă18.ăNghƿaăv ăgiaoăk tăh păđ ngălaoăđ ngă 

1. Trước khi nhận ngư i lao động vào làm việc, ngư i sử d ng lao động và ngư i lao động phải trực tiếp 
giao kết hợp đồng lao động.  

Trong trư ng hợp ngư i lao động từ đ  15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải 
được sự đồng Ủ c a ngư i đại diện theo pháp luật c a ngư i lao động. 

2. Đối với công việc theo mùa v , công việc nhất định có th i hạn dưới 12 tháng thì nhóm ngư i lao động 
có thể y quyền cho một ngư i lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trư ng hợp này 
hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng ngư i.  

Hợp đồng lao động do ngư i được y quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, 
địa chỉ thư ng trú, nghề nghiệp và chữ kỦ c a từng ngư i lao động. 

Đi uă19.ăNghƿaăv ăcungăc păthôngătinătr căkhiăgiaoăk tăh păđ ngălaoăđ ngă 

1. Ngư i sử d ng lao động phải cung cấp thông tin cho ngư i lao động về công việc, địa điểm làm việc, 
điều kiện làm việc, th i gi  làm việc, th i gi  nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức 
trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ và vấn đề khác 
liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà ngư i lao động yêu cầu. 



2. Ngư i lao động phải cung cấp thông tin cho ngư i sử d ng lao động về họ tên, tuổi, giới tính, nơi cư trú, 
trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, tình trạng sức khoẻ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp 
đồng lao động mà ngư i sử d ng lao động yêu cầu. 

Đi uă20.ăNh ngăhƠnhăviăng iăs ăd ngălaoăđ ngăkhôngăđ călƠmăkhiăgiaoăk t,ăth căhi năh păđ ngălaoă
đ ngă 

1. Giữ bản chính giấy t  tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ c a ngư i lao động. 

2. Yêu cầu ngư i lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện 
hợp đồng lao động. 

Đi uă21.ăGiaoăk tăh păđ ngălaoăđ ngăv iănhi uăng iăs ăd ngălaoăđ ng 

Ngư i lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều ngư i sử d ng lao động, nhưng phải bảo đảm 
thực hiện đầy đ  các nội dung đã giao kết.  

Trong trư ng hợp giao kết hợp đồng lao động với nhiều ngư i sử d ng lao động, việc tham gia bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế c a ngư i lao động được thực hiện theo quy định c a Chính ph . 

Đi uă22.ăLo iăh păđ ngălaoăđ ng 

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây: 

a) Hợp đồng lao động không xác định th i hạn; 

Hợp đồng lao động không xác định th i hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định th i hạn, th i 
điểm chấm dứt hiệu lực c a hợp đồng. 

b) Hợp đồng lao động xác định th i hạn; 

Hợp đồng lao động xác định th i hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định th i hạn, th i điểm chấm 
dứt hiệu lực c a hợp đồng trong khoảng th i gian từ đ  12 tháng đến 36 tháng. 

c) Hợp đồng lao động theo mùa v  hoặc theo một công việc nhất định có th i hạn dưới 12 tháng. 

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà ngư i lao động vẫn 
tiếp t c làm việc thì trong th i hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải kỦ kết hợp đồng lao 
động mới; nếu không kỦ kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 
này tr  thành hợp đồng lao động không xác định th i hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 
Điều này tr  thành hợp đồng lao động xác định th i hạn với th i hạn là 24 tháng. 

Trư ng hợp hai bên kỦ kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định th i hạn thì cũng chỉ được kỦ 
thêm 01 lần, sau đó nếu ngư i lao động vẫn tiếp t c làm việc thì phải kỦ kết hợp đồng lao động không xác định th i 
hạn. 

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa v  hoặc theo một công việc nhất định có th i hạn 
dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thư ng xuyên từ 12 tháng tr  lên, trừ trư ng hợp phải tạm th i 
thay thế ngư i lao động đi làm nghĩa v  quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc 
có tính chất tạm th i khác. 

Đi uă23.ăN iădungăh păđ ngălaoăđ ng 

1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung ch  yếu sau đây:  

a) Tên và địa chỉ ngư i sử d ng lao động hoặc c a ngư i đại diện hợp pháp; 

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy t  hợp 
pháp khác c a ngư i lao động;  

c) Công việc và địa điểm làm việc; 

d) Th i hạn c a hợp đồng lao động; 

đ) Mức lương, hình thức trả lương, th i hạn trả lương, ph  cấp lương và các khoản bổ sung khác;  

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương; 

g) Th i gi  làm việc, th i gi  nghỉ ngơi; 

h) Trang bị bảo hộ lao động cho ngư i lao động;  

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;  

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề. 

2. Khi ngư i lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy 
định c a pháp luật, thì ngư i sử d ng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với ngư i lao động về nội dung, 



th i hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thư ng trong trư ng hợp ngư i lao động 
vi phạm.  

3. Đối với ngư i lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì 
tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung ch  yếu c a hợp đồng lao động và thỏa thuận bổ 
sung nội dung về phương thức giải quyết trong trư ng hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hư ng c a thiên tai, hoả 
hoạn, th i tiết. 

4. Nội dung c a hợp đồng lao động đối với ngư i lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có 
vốn c a Nhà nước do Chính ph  quy định. 

Đi uă24.ăPh ăl căh păđ ngălaoăđ ngă 

1. Ph  l c hợp đồng lao động là một bộ phận c a hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động. 

2. Ph  l c hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao 
động. 

Trư ng hợp ph  l c hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản c a hợp đồng lao động mà dẫn 
đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung c a hợp đồng lao động. 

Trư ng hợp ph  l c hợp đồng lao động dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội 
dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và th i điểm có hiệu lực. 

Đi uă25.ăHi uăl căc aăh păđ ngălaoăđ ng 

Hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày các bên giao kết trừ trư ng hợp hai bên có thỏa thuận khác hoặc 
pháp luật có quy định khác. 

Đi uă26.ăTh ăvi c 

1. Ngư i sử d ng lao động và ngư i lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa v  c a hai 
bên trong th i gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.  

Nội dung c a hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 
23 c a Bộ luật này. 

2. Ngư i lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa v  thì không phải thử việc. 

Đi uă27.ăTh iăgianăth ăvi c 

Th i gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp c a công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần 
đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây: 

1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng 
tr  lên; 

2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp 
nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp v . 

3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác. 

Đi uă28.ăTi năl ngătrongăth iăgianăth ăvi c 

Tiền lương c a ngư i lao động trong th i gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% 
mức lương c a công việc đó. 

Đi uă29.ăK tăthúcăth iăgianăth ăvi c 

1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì ngư i sử d ng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với ngư i lao 
động. 

2. Trong th i gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không 
phải bồi thư ng nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.  

M că2.ăTH CăHI NăH PăĐ NGăLAOăĐ NG 

Đi uă30.ăTh căhi năcôngăvi cătheoăh păđ ngălaoăđ ng 

Công việc theo hợp đồng lao động phải do ngư i lao động đã giao kết hợp đồng thực hiện. Địa điểm làm 
việc được thực hiện theo hợp đồng lao động hoặc theo thỏa thuận khác giữa hai bên. 

Đi uă31.ăChuy năng iălaoăđ ngălƠmăcôngăvi căkhácăsoăv iăh păđ ng laoăđ ng 

1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp d ng biện pháp ngăn ngừa, khắc ph c tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, ngư i sử d ng lao động 
được quyền tạm th i chuyển ngư i lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 
60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trư ng hợp được sự đồng Ủ c a ngư i lao động. 



2. Khi tạm th i chuyển ngư i lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, ngư i sử d ng lao 
động phải báo cho ngư i lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ th i hạn làm tạm th i và bố trí 
công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính c a ngư i lao động. 

3. Ngư i lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; 
nếu tiền lương c a công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong 
th i hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng 
không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính ph  quy định.  

Đi uă32.ăCácătr ngăh păt măhoưnăth căhi năh păđ ngălaoăđ ng 

1. Ngư i lao động đi làm nghĩa v  quân sự. 

2. Ngư i lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định c a pháp luật tố t ng hình sự. 

3. Ngư i lao động phải chấp hành quyết định áp d ng biện pháp đưa vào trư ng giáo dưỡng, đưa vào cơ s  
cai nghiện bắt buộc, cơ s  giáo d c bắt buộc. 

4. Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 156 c a Bộ luật này. 

5. Các trư ng hợp khác do hai bên thoả thuận. 

Đi uă33.ăNh năl iăng iălaoăđ ngăh tăth iăh năt măhoưnăth căhi năh păđ ngălaoăđ ng 

Trong th i hạn 15 ngày, kể từ ngày hết th i hạn tạm hoãn hợp đồng lao động đối với các trư ng hợp quy 
định tại Điều 32 c a Bộ luật này, ngư i lao động phải có mặt tại nơi làm việc và ngư i sử d ng lao động phải nhận 
ngư i lao động tr  lại làm việc, trừ trư ng hợp hai bên có thỏa thuận khác. 

Đi uă34.ăNg iălaoăđ ngălƠmăvi căkhôngătr năth iăgian 

1. Ngư i lao động làm việc không trọn th i gian là ngư i lao động có th i gian làm việc ngắn hơn so với 
th i gian làm việc bình thư ng theo ngày hoặc theo tuần được quy định trong pháp luật về lao động, thỏa ước lao 
động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc quy định c a ngư i sử d ng lao động.  

2. Ngư i lao động có thể thoả thuận với ngư i sử d ng lao động làm việc không trọn th i gian khi giao kết 
hợp đồng lao động. 

3. Ngư i lao động làm việc không trọn th i gian được hư ng lương, các quyền và nghĩa v  như ngư i lao 
động làm việc trọn th i gian, quyền bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn lao động, vệ 
sinh lao động. 

M că3.ăS AăĐ I,ăB ăSUNG,ăCH MăD TăH PăĐ NGăLAOăĐ NG 

Đi uă35.ăS aăđ i,ăb ăsungăh păđ ngălaoăđ ng 

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp 
đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.  

2. Trong trư ng hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành 
bằng việc kỦ kết ph  l c hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.  

3. Trong trư ng hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì 
tiếp t c thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết. 

Đi uă36.ăCácătr ngăh păch măd tăh păđ ngălaoăđ ngă 

1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trư ng hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 c a Bộ luật này. 

2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. 

3. Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động. 

4. Ngư i lao động đ  điều kiện về th i gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hư ng lương hưu theo quy định 
tại Điều 187 c a Bộ luật này.  

5. Ngư i lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo 
bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật c a Toà án. 

6. Ngư i lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết. 

7. Ngư i sử d ng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc 
là đã chết; ngư i sử d ng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động. 

8. Ngư i lao động bị xử lỦ kỷ luật sa thải theo quy định tại khoản 3 Điều 125 c a Bộ luật này.  

9. Ngư i lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 c a Bộ luật này.  



10. Ngư i sử d ng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 c a Bộ 
luật này; ngư i sử d ng lao động cho ngư i lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lỦ do kinh tế 
hoặc do sáp nhật, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã. 

Đi uă37.ăQuy năđ năph ngăch măd tăh păđ ngălaoăđ ngăc aăng iălaoăđ ngă 

1. Ngư i lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định th i hạn, hợp đồng lao động theo mùa v  
hoặc theo một công việc nhất định có th i hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 
trước th i hạn trong những trư ng hợp sau đây: 

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc 
đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;  

b) Không được trả lương đầy đ  hoặc trả lương không đúng th i hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao 
động;  

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình d c, cưỡng bức lao động; 

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp t c thực hiện hợp đồng lao động;  

đ) Được bầu làm nhiệm v  chuyên trách  cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức v  trong bộ máy 
nhà nước;  

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định c a cơ s  khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền; 

g) Ngư i lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên t c đối với ngư i làm việc theo hợp đồng lao 
động xác định th i hạn và một phần tư th i hạn hợp đồng đối với ngư i làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa 
v  hoặc theo một công việc nhất định có th i hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi ph c. 

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, ngư i lao động phải 
báo cho ngư i sử d ng lao động biết trước: 

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trư ng hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;  

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định th i hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao 
động theo mùa v  hoặc theo một công việc nhất định có th i hạn dưới 12 tháng đối với các trư ng hợp quy định tại 
điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này; 

c) Đối với trư ng hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này th i hạn báo trước cho ngư i sử d ng lao động 
được thực hiện theo th i hạn quy định tại Điều 156 c a Bộ luật này.  

3. Ngư i lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định th i hạn có quyền đơn phương chấm 
dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho ngư i sử d ng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trư ng hợp quy 
định tại Điều 156 c a Bộ luật này. 

Đi uă38.ăQuy năđ năph ngăch măd tăh păđ ngălaoăđ ngăc aăng iăs ăd ngălaoăđ ngă 

1. Ngư i sử d ng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trư ng hợp sau 
đây: 

a) Ngư i lao động thư ng xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; 

b) Ngư i lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên t c đối với ngư i làm theo hợp đồng lao 
động không xác định th i hạn, đã điều trị 06 tháng liên t c, đối với ngư i lao động làm theo hợp đồng lao động xác 
định th i hạn và quá nửa th i hạn hợp đồng lao động đối với ngư i làm theo hợp đồng lao động theo mùa v  hoặc 
theo một công việc nhất định có th i hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi ph c.  

Khi sức khỏe c a ngư i lao động bình ph c, thì ngư i lao động được xem xét để tiếp t c giao kết hợp đồng 
lao động; 

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lỦ do bất khả kháng khác theo quy định c a pháp luật, mà ngư i sử 
d ng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc ph c nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc; 

d) Ngư i lao động không có mặt tại nơi làm việc sau th i hạn quy định tại Điều 33 c a Bộ luật này.  

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ngư i sử d ng lao động phải báo cho ngư i lao động biết 
trước: 

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định th i hạn;  

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định th i hạn;  

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trư ng hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng 
lao động theo mùa v  hoặc theo một công việc nhất định có th i hạn dưới 12 tháng. 

Đi uă39.ăTr ngăh păng iăs ăd ngă laoăđ ngăkhôngăđ căth căhi năquy năđ năph ngăch măd tă
h păđ ngălaoăđ ng 



1. Ngư i lao động ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo quyết 
định c a cơ s  khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trư ng hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 c a Bộ 
luật này.  

2. Ngư i lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và những trư ng hợp nghỉ khác được ngư i sử 
d ng lao động đồng Ủ. 

3. Lao động nữ quy định tại khoản 3 Điều 155 c a Bộ luật này. 

4. Ngư i lao động nghỉ việc hư ng chế độ thai sản theo quy định c a pháp luật về bảo hiểm xã hội.  

Đi uă40.ăHu ăb ăvi căđ năph ngăch măd tăh păđ ngălaoăđ ng 

Mỗi bên đều có quyền huỷ bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước khi hết th i hạn báo 
trước nhưng phải thông báo bằng văn bản và phải được bên kia đồng Ủ. 

Đi uă41.ăĐ năph ngăch măd tăh păđ ngălaoăđ ngătráiăphápălu tă 

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là các trư ng hợp chấm dứt hợp đồng lao động 
không đúng quy định tại các điều 37, 38 và 39 c a Bộ luật này. 

Đi uă42.ăNghƿaăv ăc aăng iă s ăd ngă laoăđ ngăkhiăđ năph ngăch măd tăh păđ ngă laoăđ ngă tráiă
phápălu t 

1. Phải nhận ngư i lao động tr  lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày ngư i lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền 
lương theo hợp đồng lao động. 

2. Trư ng hợp ngư i lao động không muốn tiếp t c làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thư ng quy định tại 
khoản 1 Điều này ngư i sử d ng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 c a Bộ luật này.  

3. Trư ng hợp ngư i sử d ng lao động không muốn nhận lại ngư i lao động và ngư i lao động đồng Ủ, thì 
ngoài khoản tiền bồi thư ng quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 c a Bộ 
luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thư ng thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng 
lao động để chấm dứt hợp đồng lao động. 

4. Trư ng hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà ngư i lao động vẫn 
muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thư ng quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ 
sung hợp đồng lao động.  

5. Trư ng hợp vi phạm quy định về th i hạn báo trước thì phải bồi thư ng cho ngư i lao động một khoản 
tiền tương ứng với tiền lương c a ngư i lao động trong những ngày không báo trước. 

Đi uă43.ăNghƿaăv ăc aăng iălaoăđ ngăkhiăđ năph ngăch măd tăh păđ ngălaoăđ ngătráiăphápălu tă 

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thư ng cho ngư i sử d ng lao động nửa tháng tiền lương theo 
hợp đồng lao động. 

2. Nếu vi phạm quy định về th i hạn báo trước thì phải bồi thư ng cho ngư i sử d ng lao động một khoản 
tiền tương ứng với tiền lương c a ngư i lao động trong những ngày không báo trước. 

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho ngư i sử d ng lao động theo quy định tại Điều 62 c a Bộ luật này. 

Đi uă44.ăNghƿaăv ăc aăng iăs ăd ngălaoăđ ngătrongătr ngăh păthayăđ iăc ăc u,ăcôngăngh ăho căvìă
lỦădoăkinhăt  

1. Trư ng hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hư ng đến việc làm c a nhiều ngư i lao động, thì ngư i 
sử d ng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử d ng lao động theo quy định tại Điều 46 c a 
Bộ luật này; trư ng hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại ngư i lao động để tiếp t c sử d ng.  

Trong trư ng hợp ngư i sử d ng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho ngư i lao 
động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho ngư i lao động theo quy định tại Điều 49 c a Bộ luật này. 

2. Trong trư ng hợp vì lỦ do kinh tế mà nhiều ngư i lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc, thì 
ngư i sử d ng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử d ng lao động theo quy định tại Điều 46 c a Bộ 
luật này. 

Trong trư ng hợp ngư i sử d ng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho ngư i lao động 
thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho ngư i lao động theo quy định tại Điều 49 c a Bộ luật này. 

3. Việc cho thôi việc đối với nhiều ngư i lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã 
trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ s  và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lỦ nhà nước về 
lao động cấp tỉnh. 

Đi uă45.ăNghƿaăv ăc aăng iăs ăd ngălaoăđ ngăkhiăsápănh p,ăh pănh t,ăchia,ătáchădoanhănghi p,ăh pă
tác xã 



1. Trong trư ng hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã thì ngư i sử d ng lao động kế 
tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp t c sử d ng số lao động hiện có và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao 
động.  

Trong trư ng hợp không sử d ng hết số lao động hiện có, thì ngư i sử d ng lao động kế tiếp có trách 
nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử d ng lao động theo quy định tại Điều 46 c a Bộ luật này. 

2. Trong trư ng hợp chuyển quyền s  hữu hoặc quyền sử d ng tài sản c a doanh nghiệp, thì ngư i sử d ng 
lao động trước đó phải lập phương án sử d ng lao động theo quy định tại Điều 46 c a Bộ luật này.  

3. Trong trư ng hợp ngư i sử d ng lao động cho ngư i lao động thôi việc theo quy định tại Điều này, thì 
phải trả trợ cấp mất việc làm cho ngư i lao động theo quy định tại Điều 49 c a Bộ luật này. 

Đi uă46.ăPh ngăánăs ăd ngălaoăđ ngă 

1. Phương án sử d ng lao động phải có những nội dung ch  yếu sau đây: 

a) Danh sách và số lượng ngư i lao động tiếp t c được sử d ng, ngư i lao động đưa đi đào tạo lại để tiếp 
t c sử d ng;  

b) Danh sách và số lượng ngư i lao động nghỉ hưu; 

c) Danh sách và số lượng ngư i lao động được chuyển sang làm việc không trọn th i gian; ngư i lao động 
phải chấm dứt hợp đồng lao động;  

d) Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.  

2. Khi xây dựng phương án sử d ng lao động phải có sự tham gia c a tổ chức đại diện tập thể lao động tại 
cơ s . 

Đi uă47.ăTráchănhi măc aăng iăs ăd ngălaoăđ ngăkhiăch măd tăh păđ ngălaoăđ ng 

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định th i hạn hết hạn, ngư i sử d ng lao động phải 
thông báo bằng văn bản cho ngư i lao động biết th i điểm chấm dứt hợp đồng lao động. 

2. Trong th i hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh 
toán đầy đ  các khoản có liên quan đến quyền lợi c a mỗi bên; trư ng hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không 
được quá 30 ngày. 

3. Ngư i sử d ng lao động có trách nhiệm hoàn thành th  t c xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và 
những giấy t  khác mà ngư i sử d ng lao động đã giữ lại c a ngư i lao động. 

4. Trong trư ng hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương,  trợ 
cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác c a ngư i lao động theo 
thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã kỦ kết được ưu tiên thanh toán. 

Đi uă48.ăTr ăc păthôiăvi c 

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 c a Bộ luật 
này thì ngư i sử d ng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho ngư i lao động đã làm việc thư ng 
xuyên từ đ  12 tháng tr  lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.  

2. Th i gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng th i gian ngư i lao động đã làm việc thực tế cho 
ngư i sử d ng lao động trừ đi th i gian ngư i lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định c a Luật 
bảo hiểm xã hội và th i gian làm việc đã được ngư i sử d ng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. 

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động c a 06 tháng liền kề 
trước khi ngư i lao động thôi việc. 

Đi uă49.ăTr ăc păm tăvi călƠm 

1. Ngư i sử d ng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho ngư i lao động đã làm việc thư ng xuyên cho mình 
từ 12 tháng tr  lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 c a Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 
01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.  

2. Th i gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng th i gian ngư i lao động đã làm việc thực tế cho 
ngư i sử d ng lao động trừ đi th i gian ngư i lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định c a Luật 
bảo hiểm xã hội và th i gian làm việc đã được ngư i sử d ng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.  

3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động c a 06 tháng 
liền kề trước khi ngư i lao động mất việc làm. 

M că4.ăH PăĐ NGăLAOăĐ NGăVỌăHI U 

Đi uă50.ăH păđ ngălaoăđ ngăvôăhi u 

1. Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ khi thuộc một trong các trư ng hợp sau đây: 



a) Toàn bộ nội dung c a hợp đồng lao động trái pháp luật; 

b) Ngư i kỦ kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền; 

c) Công việc mà hai bên đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc bị pháp luật cấm; 

d) Nội dung c a hợp đồng lao động hạn chế hoặc ngăn cản quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công 
đoàn c a ngư i lao động. 

2. Hợp đồng lao động vô hiệu từng phần khi nội dung c a phần đó vi phạm pháp luật nhưng không ảnh 
hư ng đến các phần còn lại c a hợp đồng. 

3. Trong trư ng hợp một phần hoặc toàn bộ nội dung c a hợp đồng lao động quy định quyền lợi c a ngư i 
lao động thấp hơn quy định trong pháp luật về lao động, nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể đang áp d ng 
hoặc nội dung c a hợp đồng lao động hạn chế các quyền khác c a ngư i lao động thì một phần hoặc toàn bộ nội 
dung đó bị vô hiệu. 

Đi uă51.ăTh măquy nătuyênăb ăh păđ ngălaoăđ ngăvôăhi u 

1. Thanh tra lao động, Toà án nhân dân có quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu.  

2. Chính ph  quy định về trình tự, th  t c thanh tra lao động tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu. 

Đi uă52.ăX ălỦăh păđ ngălaoăđ ngăvôăhi u 

1. Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu từng phần thì xử lỦ như sau: 

a) Quyền, nghĩa v  và lợi ích c a các bên được giải quyết theo thỏa ước lao động tập thể hoặc theo quy 
định c a pháp luật; 

b) Các bên tiến hành sửa đổi, bổ sung phần c a hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu để phù hợp với thỏa 
ước lao động tập thể hoặc pháp luật về lao động. 

2. Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì xử lỦ như sau: 

a) Trong trư ng hợp do kỦ sai thẩm quyền quy định tại điểm b khoản 1 Điều 50 c a Bộ luật này thì cơ quan 
quản lỦ nhà nước về lao động hướng dẫn các bên kỦ lại; 

b) Quyền, nghĩa v  và lợi ích c a ngư i lao động được giải quyết theo quy định c a pháp luật. 

3. Chính ph  quy định c  thể Điều này. 

M că5.ăCHOăTHUểăL IăLAOăĐ NG 

Đi uă53.ăChoăthuêăl iălaoăđ ng 

1. Cho thuê lại lao động là việc ngư i lao động đã được tuyển d ng b i doanh nghiệp được cấp phép hoạt 
động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho ngư i sử d ng lao động khác, chịu sự điều hành c a ngư i sử d ng 
lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động. 

2. Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chỉ được thực hiện đối với 
một số công việc nhất định. 

Đi uă54.ăDoanhănghi păchoăthuêăl iălaoăđ ng 

1. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải kỦ quỹ và được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động. 

2. Th i hạn cho thuê lại lao động tối đa không quá 12 tháng.  

3. Chính ph  quy định việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc kỦ quỹ và danh m c công việc 
được thực hiện cho thuê lại lao động. 

Đi uă55.ăH păđ ngăchoăthuêăl iălaoăđ ng 

1. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động và bên thuê lại lao động phải kỦ kết hợp đồng cho thuê lại lao động 
bằng văn bản, lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản. 

2. Hợp đồng cho thuê lại lao động gồm các nội dung ch  yếu sau đây: 

a) Nơi làm việc, vị trí việc làm cần sử d ng lao động thuê lại, nội dung c  thể c a công việc, yêu cầu c  thể 
đối với ngư i lao động thuê lại; 

b) Th i hạn thuê lại lao động; th i gian bắt đầu làm việc c a ngư i lao động; 

c) Th i gi  làm việc, th i gi  nghỉ ngơi, điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; 

d) Nghĩa v  c a mỗi bên đối với ngư i lao động. 

3. Hợp đồng cho thuê lại lao động không được có những thỏa thuận về quyền, lợi ích c a ngư i lao động 
thấp hơn so với hợp đồng lao động mà doanh nghiệp cho thuê lại đã kỦ với ngư i lao động  



Đi uă56.ăQuy năvƠănghƿaăv ăc aădoanhănghi păchoăthuêăl iălaoăđ ng 

1. Bảo đảm đưa ngư i lao động có trình độ phù hợp với những yêu cầu c a bên thuê lại lao động và nội 
dung c a hợp đồng lao động đã kỦ với ngư i lao động. 

2. Thông báo cho ngư i lao động biết nội dung c a hợp đồng cho thuê lại lao động. 

3. KỦ kết hợp đồng lao động với ngư i lao động theo quy định c a Bộ luật này. 

4. Thông báo cho bên thuê lại lao động biết sơ yếu lỦ lịch c a ngư i lao động, yêu cầu c a ngư i lao động.  

5. Thực hiện nghĩa v  c a ngư i sử d ng lao động theo quy định c a Bộ luật này; trả tiền lương, tiền lương 
c a ngày nghỉ lễ, nghỉ hằng năm, tiền lương ngừng việc, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm; đóng bảo hiểm xã 
hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho ngư i lao động theo quy định c a pháp luật. 

Bảo đảm trả lương cho ngư i lao động thuê lại không thấp hơn tiền lương c a ngư i lao động c a bên thuê 
lại lao động có cùng trình độ, làm cùng công việc hoặc công việc có giá trị như nhau. 

6. Lập hồ sơ ghi rõ số lao động đã cho thuê lại, bên thuê lại lao động, phí cho thuê lại lao động và báo cáo 
cơ quan quản lỦ nhà nước về lao động cấp tỉnh. 

7. Xử lỦ kỷ luật lao động đối với ngư i lao động vi phạm kỷ luật lao động khi bên thuê lại lao động trả lại 
ngư i lao động do vi phạm kỷ luật lao động. 

Đi uă57.ăQuy năvƠănghƿaăv ăc aăbênăthuêăl iălaoăđ ng 

1. Thông báo, hướng dẫn cho ngư i lao động thuê lại biết nội quy lao động và các quy chế khác c a mình.  

2. Không được phân biệt đối xử về điều kiện lao động đối với ngư i lao động thuê lại so với ngư i lao 
động c a mình. 

3. Thỏa thuận với ngư i lao động thuê lại nếu huy động họ làm đêm, làm thêm gi  ngoài nội dung hợp 
đồng cho thuê lại lao động. 

4. Không được chuyển ngư i lao động đã thuê lại cho ngư i sử d ng lao động khác. 

5. Thỏa thuận với ngư i lao động thuê lại và doanh nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển d ng chính thức 
ngư i lao động thuê lại làm việc cho mình trong trư ng hợp hợp đồng lao động c a ngư i lao động với doanh 
nghiệp cho thuê lại lao động chưa chấm dứt. 

6. Trả lại doanh nghiệp cho thuê lại lao động ngư i lao động không đáp ứng yêu cầu như đã thỏa thuận 
hoặc vi phạm kỷ luật lao động. 

7. Cung cấp cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động chứng cứ về hành vi vi phạm kỷ luật lao động c a 
ngư i lao động thuê lại để xem xét xử lỦ kỷ luật lao động. 

Đi uă58.ăQuy năvƠănghƿaăv ăc aăng iălaoăđ ngăthuêăl i 

1. Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động đã kỦ với doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động. 

2. Chấp hành nội quy lao động, kỷ luật lao động, sự điều hành hợp pháp và tuân th  thỏa ước lao động tập 
thể c a bên thuê lại lao động. 

3. Được trả lương không thấp hơn tiền lương c a những ngư i lao động c a bên thuê lại lao động có cùng 
trình độ, làm cùng công việc hoặc công việc có giá trị như nhau. 

4. Khiếu nại với doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong trư ng hợp bị bên thuê lại lao động vi phạm các 
thoả thuận trong hợp đồng cho thuê lại lao động. 

5. Thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động theo 
quy định tại Điều 37 c a Bộ luật này. 

6. Thỏa thuận để giao kết hợp đồng lao động với bên thuê lại lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động 
với doanh nghiệp cho thuê lại lao động. 

Ch ngăIV 

H CăNGH ,ăĐẨOăT O,ăB IăD NGăNỂNGăCAOăTRỊNHăĐ ăK ăNĔNGăNGH  

Đi uă59.ăH căngh ăvƠăd yăngh ă 

1. Ngư i lao động được lựa chọn nghề, học nghề tại nơi làm việc phù hợp với nhu cầu việc làm c a mình.  

2. Nhà nước khuyến khích ngư i sử d ng lao động có đ  điều kiện thành lập cơ s  dạy nghề hoặc m  lớp 
dạy nghề tại nơi làm việc để đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho ngư i lao động 
đang làm việc cho mình và đào tạo nghề cho ngư i học nghề khác theo quy định c a pháp luật dạy nghề.  

Đi uă60.ăTráchănhi măc aăng iăs ăd ngălaoăđ ngăv ăđƠoăt o,ăb iăd ng,ănơngăcaoătrìnhăđ ăk ănĕngă
ngh ă 



1. Ngư i sử d ng lao động xây dựng kế hoạch hằng năm và dành kinh phí cho việc đào tạo và tổ chức đào 
tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho ngư i lao động đang làm việc cho mình; đào tạo cho ngư i lao 
động trước khi chuyển làm nghề khác cho mình. 

2. Ngư i sử d ng lao động phải báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho cơ 
quan quản lỦ nhà nước về lao động cấp tỉnh trong báo cáo hằng năm về lao động. 

Đi uă61.ăH căngh ,ăt păngh ăđ ălƠmăvi căchoăng iăs ăd ngălaoăđ ng 

1. Ngư i sử d ng lao động tuyển ngư i vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, thì không phải đăng 
kỦ hoạt động dạy nghề và không được thu học phí.  

Ngư i học nghề, tập nghề trong trư ng hợp này phải đ  14 tuổi và phải có đ  sức khoẻ phù hợp với yêu 
cầu c a nghề, trừ một số nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.  

Hai bên phải kỦ kết hợp đồng đào tạo nghề. Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 
bản. 

2. Trong th i gian học nghề, tập nghề, nếu ngư i học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động làm 
ra sản phẩm hợp quy cách, thì được ngư i sử d ng lao động trả lương theo mức do hai bên thoả thuận. 

3. Hết th i hạn học nghề, tập nghề, hai bên phải kỦ kết hợp đồng lao động khi đ  các điều kiện theo quy 
định c a Bộ luật này. 

4. Ngư i sử d ng lao động có trách nhiệm tạo điều kiện để ngư i lao động tham gia đánh giá kỹ năng nghề 
để được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.  

Đi uă62.ăH păđ ngăđƠoăt oăngh ăgi aăng iăs ăd ngălaoăđ ng,ăng iălaoăđ ngăvƠăchiăphíăđƠoăt oăngh  

1. Hai bên phải kỦ kết hợp đồng đào tạo nghề trong trư ng hợp ngư i lao động được đào tạo, nâng cao 
trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại  trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí c a ngư i sử d ng lao động, kể cả kinh 
phí do đối tác tài trợ cho ngư i sử d ng lao động.  

Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản. 

2. Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung ch  yếu sau đây: 

a) Nghề đào tạo;  

b) Địa điểm đào tạo, th i hạn đào tạo;  

c) Chi phí đào tạo;  

d) Th i hạn ngư i lao động cam kết phải làm việc cho ngư i sử d ng lao động sau khi được đào tạo; 

đ) Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo; 

e) Trách nhiệm c a ngư i sử d ng lao động. 

3. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho ngư i dạy, tài liệu học tập, 
trư ng, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho ngư i học và tiền lương, tiền đóng bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho ngư i học trong th i gian đi học. Trư ng hợp ngư i lao động được gửi đi đào tạo  
nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong th i gian  nước ngoài. 

 

Ch ngăV 

Đ IăTHO IăT IăN IăLẨMăVI C,ăTH NGăL NGăT PăTH ,ăTH Aă CăLAOăĐ NGăT Pă
TH  

 

M că1.ăĐ IăTHO IăT IăN IăLẨMăVI C 

Đi uă63.ăM căđích,ăhìnhăth căđ iătho iăt iăn iălƠmăvi c 

1. Đối thoại tại nơi làm việc nhằm chia sẻ thông tin, tăng cư ng sự hiểu biết giữa ngư i sử d ng lao động 
và ngư i lao động để xây dựng quan hệ lao động tại nơi làm việc. 

2. Đối thoại tại nơi làm việc được thực hiện thông qua việc trao đổi trực tiếp giữa ngư i lao động và ngư i 
sử d ng lao động hoặc giữa đại diện tập thể lao động với ngư i sử d ng lao động, bảo đảm việc thực hiện quy chế 
dân ch   cơ s . 

3. Ngư i sử d ng lao động, ngư i lao động có nghĩa v  thực hiện quy chế dân ch   cơ s  tại nơi làm việc 
theo quy định c a Chính ph . 

Đi uă64.ăN iădungăđ iătho iăt iăn iălƠmăvi c 

1. Tình hình sản xuất, kinh doanh c a ngư i sử d ng lao động. 



2. Việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế và cam kết, thỏa thuận 
khác tại nơi làm việc. 

3. Điều kiện làm việc. 

4. Yêu cầu c a ngư i lao động, tập thể lao động đối với ngư i sử d ng lao động. 

5. Yêu cầu c a ngư i sử d ng lao động với ngư i lao động, tập thể lao động. 

6. Nội dung khác mà hai bên quan tâm. 

Đi uă65.ăTi năhƠnhăđ iătho iăt iăn iălƠmăvi c 

1. Đối thoại tại nơi làm việc được tiến hành định kỳ 03 tháng một lần hoặc theo yêu cầu c a một bên. 

2. Ngư i sử d ng lao động có nghĩa v  bố trí địa điểm và các điều kiện vật chất khác bảo đảm cho việc đối 
thoại tại nơi làm việc. 

M că2.ăTH NGăL NGăT PăTH  

Đi uă66.ăM căđíchăc aăth ngăl ngăt păth  

Thương lượng tập thể là việc tập thể lao động thảo luận, đàm phán với ngư i sử d ng lao động nhằm m c 
đích sau đây:  

1. Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; 

2. Xác lập các điều kiện lao động mới làm căn cứ để tiến hành kỦ kết thoả ước lao động tập thể; 

3. Giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện quyền và nghĩa v  c a mỗi bên trong quan 
hệ lao động. 

Đi uă67.ăNguyênătắcăth ngăl ngăt păth  

1. Thương lượng tập thể được tiến hành theo nguyên tắc thiện chí, bình đẳng, hợp tác, công khai và minh 
bạch. 

2. Thương lượng tập thể được tiến hành định kỳ hoặc đột xuất. 

3. Thương lượng tập thể được thực hiện tại địa điểm do hai bên thỏa thuận. 

Đi uă68.ăQuy năyêuăc uăth ngăl ngăt păth  

1. Mỗi bên đều có quyền yêu cầu thương lượng tập thể, bên nhận được yêu cầu không được từ chối việc 
thương lượng. Trong th i hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thương lượng, các bên thoả thuận 
th i gian bắt đầu phiên họp thương lượng.  

2. Trư ng hợp một bên không thể tham gia phiên họp thương lượng đúng th i điểm bắt đầu thương lượng 
theo thỏa thuận, thì có quyền đề nghị hoãn, nhưng th i điểm bắt đầu thương lượng không quá 30 ngày kể từ ngày 
nhận được yêu cầu thương lượng tập thể. 

3. Trư ng hợp một bên từ chối thương lượng hoặc không tiến hành thương lượng trong th i hạn quy định 
tại Điều này thì bên kia có quyền tiến hành các th  t c yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo quy định c a 
pháp luật.  

Đi uă69.ăĐ iădi năth ngăl ngăt păth  

1. Đại diện thương lượng tập thể được quy định như sau: 

a) Bên tập thể lao động trong thương lượng tập thể phạm vi doanh nghiệp là tổ chức đại diện tập thể lao 
động tại cơ s ; thương lượng tập thể phạm vi ngành là đại diện Ban chấp hành công đoàn ngành; 

b) Bên ngư i sử d ng lao động trong thương lượng tập thể phạm vi doanh nghiệp là ngư i sử d ng lao 
động hoặc ngư i đại diện cho ngư i sử d ng lao động; thương lượng tập thể phạm vi ngành là đại diện c a tổ chức 
đại diện ngư i sử d ng lao động ngành. 

2. Số lượng ngư i tham dự phiên họp thương lượng c a mỗi bên do hai bên thoả thuận. 

Đi uă70.ăN iădungăth ngăl ngăt păth ă 

1. Tiền lương, tiền thư ng, trợ cấp và nâng lương. 

2. Th i gi  làm việc, th i gi  nghỉ ngơi, làm thêm gi , nghỉ giữa ca. 

3. Bảo đảm việc làm đối với ngư i lao động. 

4. Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; thực hiện nội quy lao động. 

5. Nội dung khác mà hai bên quan tâm. 

Đi uă71.ăQuyătrìnhăth ngăl ngăt păth  



1. Quy trình chuẩn bị thương lượng tập thể được quy định như sau: 

a) Trước khi bắt đầu phiên họp thương lượng tập thể ít nhất 10 ngày, ngư i sử d ng lao động phải cung cấp 
thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, khi tập thể lao động yêu cầu trừ những bí mật kinh doanh, bí 
mật công nghệ c a ngư i sử d ng lao động; 

b) Lấy Ủ kiến c a tập thể lao động. 

Đại diện thương lượng c a bên tập thể lao động lấy Ủ kiến trực tiếp c a tập thể lao động hoặc gián tiếp 
thông qua hội nghị đại biểu c a ngư i lao động về đề xuất c a ngư i lao động với ngư i sử d ng lao động và các đề 
xuất c a ngư i sử d ng lao động với tập thể lao động; 

c) Thông báo nội dung thương lượng tập thể. 

Chậm nhất 05 ngày làm việc trước khi bắt đầu phiên họp thương lượng tập thể, bên đề xuất yêu cầu thương 
lượng tập thể phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết về những nội dung dự kiến tiến hành thương lượng tập 
thể. 

2. Quy trình tiến hành thương lượng tập thể được quy định như sau: 

a) Tổ chức phiên họp thương lượng tập thể. 

Ngư i sử d ng lao động chịu trách nhiệm tổ chức phiên họp thương lượng tập thể theo th i gian, địa điểm 
do hai bên đã thỏa thuận. 

Việc thương lượng tập thể phải được lập biên bản, trong đó phải có những nội dung đã được hai bên thống 
nhất, th i gian dự kiến kỦ kết về các nội dung đã đạt được thoả thuận; những nội dung còn Ủ kiến khác nhau; 

b) Biên bản phiên họp thương lượng tập thể phải có chữ kỦ c a đại diện tập thể lao động, c a ngư i sử 
d ng lao động và c a ngư i ghi biên bản. 

3. Trong th i gian 15 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp thương lượng tập thể, đại diện thương lượng c a 
bên tập thể lao động phải phổ biến rộng rãi, công khai biên bản phiên họp thương lượng tập thể cho tập thể lao động 
biết và lấy Ủ kiến biểu quyết c a tập thể lao động về các nội dung đã thoả thuận. 

4. Trư ng hợp thương lượng không thành một trong hai bên có quyền tiếp t c đề nghị thương lượng hoặc 
tiến hành các th  t c giải quyết tranh chấp lao động theo quy định c a Bộ luật này. 

Đi uă72.ăTráchănhi măc aăt ăch căcôngăđoƠn,ăt ăch căđ iădi năng iăs ăd ngălaoăđ ngăvƠăc ăquană
qu nălỦănhƠăn căv ălaoăđ ngătrongăth ngăl ngăt păth  

1. Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng thương lượng tập thể cho ngư i tham gia thương lượng tập thể. 

2. Tham dự phiên họp thương lượng tập thể nếu có đề nghị c a một trong hai bên thương lượng tập thể. 

3. Cung cấp, trao đổi các thông tin liên quan đến thương lượng tập thể. 

M că3.ăTHO ă CăLAOăĐ NGăT PăTH  

Đi uă73.ăTh aă călaoăđ ngăt păth  

1. Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và ngư i sử d ng lao động về các 
điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. 

Thỏa ước lao động tập thể gồm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và 
hình thức thỏa ước lao động tập thể khác do Chính ph  quy định. 

2. Nội dung thoả ước lao động tập thể không được trái với quy định c a pháp luật và phải có lợi hơn cho 
ngư i lao động so với quy định c a pháp luật.  

Đi uă74.ăKỦăk tăth aă călaoăđ ngăt păth  

1. Thỏa ước lao động tập thể được kỦ kết giữa đại diện tập thể lao động với ngư i sử d ng lao động hoặc 
đại diện ngư i sử d ng lao động. 

2. Thỏa ước lao động tập thể chỉ được kỦ kết khi các bên đã đạt được thỏa thuận tại phiên họp thương 
lượng tập thể và: 

a) Có trên 50% số ngư i c a tập thể lao động biểu quyết tán thành nội dung thương lượng tập thể đã đạt 
được trong trư ng hợp kỦ thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp; 

b) Có trên 50% số đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ s  hoặc công đoàn cấp trên cơ s  biểu quyết tán 
thành nội dung thương lượng tập thể đã đạt được trong trư ng hợp kỦ thỏa ước lao động tập thể ngành; 

c) Đối với hình thức thỏa ước lao động tập thể khác theo quy định c a Chính ph . 

3. Khi thoả ước lao động tập thể được kỦ kết, ngư i sử d ng lao động phải công bố cho mọi ngư i lao động 
c a mình biết. 



Đi uă75.ăG iăth aă călaoăđ ngăt p th ăđ năc ăquanăqu nălỦănhƠăn c 

Trong th i hạn 10 ngày kể từ ngày kỦ kết, ngư i sử d ng lao động hoặc đại diện ngư i sử d ng lao động 
phải gửi một bản thỏa ước lao động tập thể đến:  

1. Cơ quan quản lỦ nhà nước về lao động cấp tỉnh đối với thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với thỏa ước lao động tập thể ngành và thỏa ước lao động tập 
thể khác. 

Đi uă76.ăNgƠyăcóăhi uăl căc aătho ă călaoăđ ngăt păth ă 

Ngày có hiệu lực c a thoả ước lao động tập thể được ghi trong thoả ước. Trư ng hợp thoả ước lao động tập 
thể không ghi ngày có hiệu lực thì có hiệu lực kể từ ngày các bên kỦ kết. 

Đi uă77.ăS aăđ i,ăb ăsungăth aă călaoăđ ngăt păth  

1. Các bên có quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung thoả ước lao động tập thể trong th i hạn sau đây:  

a) Sau 03 tháng thực hiện đối với thoả ước lao động tập thể có th i hạn dưới 01 năm;  

b) Sau 06 tháng thực hiện đối với thoả ước lao động tập thể có th i hạn từ 01 năm đến 03 năm.  

2. Trong trư ng hợp quy định c a pháp luật thay đổi mà dẫn đến thỏa ước lao động tập thể không còn phù 
hợp với quy định c a pháp luật, thì hai bên phải tiến hành sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể trong vòng 15 
ngày, kể từ ngày quy định c a pháp luật có hiệu lực.  

Trong th i gian tiến hành sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể thì quyền lợi c a ngư i lao động được 
thực hiện theo quy định c a pháp luật. 

3. Việc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể được tiến hành như việc kỦ kết thoả ước lao động tập 
thể.  

Đi uă78.ăTho ă călaoăđ ngăt păth ăvôăhi u 

1. Thoả ước lao động tập thể vô hiệu từng phần khi một hoặc một số nội dung trong thoả ước trái pháp luật. 

2. Thoả ước lao động tập thể vô hiệu toàn bộ thuộc một trong các trư ng hợp sau đây: 

a) Có toàn bộ nội dung trái pháp luật; 

b) Ngư i kỦ kết không đúng thẩm quyền; 

c) Việc kỦ kết không đúng quy trình thương lượng tập thể. 

Đi uă79.ăTh măquy nătuyênăb ăth aă călaoăđ ngăt păth ăvôăhi u 

Tòa án nhân dân có quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu. 

Đi uă80.ăX ălỦătho ă călaoăđ ngăt păth ăvôăhi u 

Khi thoả ước lao động tập thể bị tuyên bố vô hiệu thì quyền, nghĩa v  và lợi ích c a các bên ghi trong thoả 
ước tương ứng với toàn bộ hoặc phần bị tuyên bố vô hiệu được giải quyết theo quy định c a pháp luật và các thoả 
thuận hợp pháp trong hợp đồng lao động. 

Đi uă81.ăTho ă călaoăđ ngăt păth ăh tăh n 

Trong th i hạn 03 tháng trước ngày thoả ước lao động tập thể hết hạn, hai bên có thể thương lượng để kéo 
dài th i hạn c a thoả ước lao động tập thể hoặc kỦ kết thoả ước lao động tập thể mới.  

Khi thoả ước lao động tập thể hết hạn mà hai bên vẫn tiếp t c thương lượng, thì thoả ước lao động tập thể 
cũ vẫn được tiếp t c thực hiện trong th i gian không quá 60 ngày. 

Đi uă82.ăChiăphíăth ngăl ngăt păth ,ăkỦăk tătho ă călaoăđ ngăt păth  

Mọi chi phí cho việc thương lượng, kỦ kết, sửa đổi, bổ sung, gửi và công bố thoả ước lao động tập thể do 
ngư i sử d ng lao động chi trả. 

M că4.ăTHO ă CăLAOăĐ NGăT PăTH ăDOANHăNGHI P 

Đi uă83.ăKỦăk tătho ă călaoăđ ngăt păth ădoanhănghi p 

1. Ngư i kỦ kết thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp được quy định như sau: 

a) Bên tập thể lao động là đại diện tập thể lao động tại cơ s ; 

b) Bên ngư i sử d ng lao động là ngư i sử d ng lao động hoặc ngư i đại diện c a ngư i sử d ng lao động. 

2. Thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp phải làm thành 05 bản, trong đó: 

a) Mỗi bên kỦ kết giữ 01 bản; 



b) 01 bản gửi cơ quan nhà nước theo quy định tại Điều 75 c a Bộ luật này;  

c) 01 bản gửi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ s  và 01 bản gửi tổ chức đại diện ngư i sử d ng lao động mà 
ngư i sử d ng lao động là thành viên. 

Đi uă84.ăTh căhi nătho ă călaoăđ ngăt păth ădoanhănghi p 

1. Ngư i sử d ng lao động, ngư i lao động, kể cả ngư i lao động vào làm việc sau ngày thỏa ước lao động 
tập thể có hiệu lực có trách nhiệm thực hiện đầy đ  thoả ước lao động tập thể. 

2. Trong trư ng hợp quyền, nghĩa v , lợi ích c a các bên trong hợp đồng lao động đã giao kết trước ngày 
thoả ước lao động tập thể có hiệu lực thấp hơn các quy định tương ứng c a thỏa ước lao động tập thể, thì phải thực 
hiện những quy định tương ứng c a thoả ước lao động tập thể. Các quy định c a ngư i sử d ng lao động về lao 
động chưa phù hợp với thỏa ước lao động tập thể, thì phải được sửa đổi cho phù hợp với thoả ước lao động tập thể 
trong th i hạn 15 ngày, kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực. 

3. Khi một bên cho rằng bên kia thực hiện không đầy đ  hoặc vi phạm thoả ước lao động tập thể, thì có 
quyền yêu cầu thi hành đúng thoả ước và hai bên phải cùng nhau xem xét giải quyết; nếu không giải quyết được, 
mỗi bên đều có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định c a pháp luật. 

Đi uă85.ăTh iăh năth aă călaoăđ ngăt păth ădoanhănghi pă 

Thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp có th i hạn từ 01 năm đến 03 năm. Đối với doanh nghiệp lần đầu 
tiên kỦ kết thoả ước lao động tập thể, thì có thể kỦ kết với th i hạn dưới 01 năm. 

Đi uă86.ăTh căhi nătho ă călaoăđ ngăt păth ătrongătr ngăh păchuy năquy năs ăh u,ăquy năqu nălỦ,ă
quy năs ăd ngădoanhănghi p,ăsápănh p,ăh p nh t,ăchia,ătáchădoanhănghi p 

1. Trong trư ng hợp chuyển quyền s  hữu, quyền quản lỦ, quyền sử d ng doanh nghiệp, sáp nhập, hợp 
nhất, chia, tách doanh nghiệp thì ngư i sử d ng lao động kế tiếp và đại diện tập thể lao động căn cứ vào phương án 
sử d ng lao động để xem xét lựa chọn việc tiếp t c thực hiện, sửa đổi, bổ sung thoả ước lao động tập thể cũ hoặc 
thương lượng để kỦ thoả ước lao động tập thể mới. 

2. Trong trư ng hợp thoả ước lao động tập thể hết hiệu lực do ngư i sử d ng lao động chấm dứt hoạt động 
thì quyền lợi c a ngư i lao động được giải quyết theo quy định c a pháp luật về lao động. 

M că5.ăTHO ă CăLAOăĐ NGăT PăTH ăNGẨNH 

Đi uă87.ăKỦăk tătho ă călaoăđ ngăt păth ăngƠnhă 

1. Đại diện kỦ kết thoả ước lao động tập thể ngành được quy định như sau: 

a) Bên tập thể lao động là Ch  tịch công đoàn ngành; 

b) Bên ngư i sử d ng lao động là đại diện c a tổ chức đại diện ngư i sử d ng lao động đã tham gia thương 
lượng tập thể ngành. 

2. Thoả ước lao động tập thể ngành phải làm thành 04 bản, trong đó: 

a) Mỗi bên kỦ kết giữ 01 bản; 

b) 01 bản gửi cơ quan nhà nước theo quy định tại Điều 75 c a Bộ luật này; 

c) 01 bản gửi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ s . 

Đi uă88.ăQuanăh ăgi aătho ă călaoăđ ngăt păth ădoanhănghi păv iătho ă călaoăđ ngăt păth ăngƠnhă 

1. Những nội dung c a thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp hoặc quy định c a ngư i sử d ng lao động 
về quyền, nghĩa v , lợi ích hợp pháp c a ngư i lao động trong doanh nghiệp thấp hơn những nội dung được quy 
định tương ứng c a thoả ước lao động tập thể ngành thì phải sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể doanh 
nghiệp trong th i hạn 03 tháng, kể từ ngày thoả ước lao động tập thể ngành có hiệu lực. 

2. Doanh nghiệp thuộc đối tượng áp d ng c a thoả ước lao động tập thể ngành nhưng chưa xây dựng thoả 
ước lao động tập thể doanh nghiệp, có thể xây dựng thêm thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp với những điều 
khoản có lợi hơn cho ngư i lao động so với quy định c a thoả ước lao động tập thể ngành. 

3. Khuyến khích doanh nghiệp trong ngành chưa tham gia thoả ước lao động tập thể ngành thực hiện thoả 
ước lao động tập thể ngành. 

Đi uă89.ăTh iăh nătho ă călaoăđ ngăt păth ăngƠnh 

Thoả ước lao động tập thể ngành có th i hạn từ 01 năm đến 03 năm.  

Ch ngăVI 

TI NăL NG 

Đi uă90.ăTi năl ng 



1. Tiền lương là khoản tiền mà ngư i sử d ng lao động trả cho ngư i lao động để thực hiện công việc theo 
thỏa thuận. 

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, ph  cấp lương và các khoản bổ sung khác. 

Mức lương c a ngư i lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính ph  quy định. 

2. Tiền lương trả cho ngư i lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc. 

3. Ngư i sử d ng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với ngư i lao 
động làm công việc có giá trị như nhau. 

Đi uă91.ăM căl ngăt iăthi u 

1. Mức lương tối thiểu là mức thấp nhất trả cho ngư i lao động làm công việc giản đơn nhất, trong điều 
kiện lao động bình thư ng và phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu c a ngư i lao động và gia đình họ.  

Mức lương tối thiểu được xác định theo tháng, ngày, gi  và được xác lập theo vùng, ngành. 

2. Căn cứ vào nhu cầu sống tối thiểu c a ngư i lao động và gia đình họ, điều kiện kinh tế - xã hội và mức 
tiền lương trên thị trư ng lao động, Chính ph  công bố mức lương tối thiểu vùng trên cơ s  khuyến nghị c a Hội 
đồng tiền lương quốc gia.  

3. Mức lương tối thiểu ngành được xác định thông qua thương lượng tập thể ngành, được ghi trong thỏa 
ước lao động tập thể ngành nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính ph  công bố. 

Đi uă92.ăH iăđ ngăti năl ngăqu căgia 

1. Hội đồng tiền lương quốc gia là cơ quan tư vấn cho Chính ph , bao gồm các thành viên là đại diện c a 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và tổ chức đại diện ngư i sử d ng lao 
động  trung ương. 

2. Chính ph  quy định c  thể chức năng, nhiệm v  và cơ cấu tổ chức c a Hội đồng tiền lương quốc gia. 

Đi uă93.ăXơyăd ngăthangăl ng,ăb ngăl ngăvƠăđ nhăm călaoăđ ng 

1. Trên cơ s  các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động do Chính ph  quy 
định, ngư i sử d ng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ s  để 
tuyển d ng, sử d ng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho ngư i lao động.  

2. Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động ngư i sử d ng lao động phải tham khảo Ủ 
kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ s  và công bố công khai tại nơi làm việc c a ngư i lao động trước khi 
thực hiện, đồng th i gửi cơ quan quản lỦ nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ s  sản xuất, kinh doanh c a 
ngư i sử d ng lao động.  

Đi uă94.ăHìnhăth cătr ăl ng 

1. Ngư i sử d ng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo th i gian, sản phẩm hoặc khoán. 
Hình thức trả lương đã chọn phải được duy trì trong một th i gian nhất định; trư ng hợp thay đổi hình thức trả 
lương, thì ngư i sử d ng lao động phải thông báo cho ngư i lao động biết trước ít nhất 10 ngày. 

2. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân c a ngư i lao động được m  tại ngân hàng. 

Trư ng hợp trả qua tài khoản ngân hàng, thì ngư i sử d ng lao động phải thỏa thuận với ngư i lao động về các loại 
phí liên quan đến việc m , duy trì tài khoản. 

Đi uă95.ăKỳăh nătr ăl ng 

1. Ngư i lao động hư ng lương gi , ngày, tuần thì được trả lương sau gi , ngày, tuần làm việc hoặc được 
trả gộp do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần. 

2. Ngư i lao động hư ng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. 

3. Ngư i lao động hư ng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thoả thuận c a hai bên; nếu 
công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm 
trong tháng.  

Đi uă96.ăNguyênătắcătr ăl ngă 

Ngư i lao động được trả lương trực tiếp, đầy đ  và đúng th i hạn. 

Trư ng hợp đặc biệt không thể trả lương đúng th i hạn thì không được chậm quá 01 tháng và ngư i sử 
d ng lao động phải trả thêm cho ngư i lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam công bố tại th i điểm trả lương. 

Đi uă97.ăTi năl ngălƠmăthêmăgi ,ălƠmăvi căvƠoăbanăđêm 

1. Ngư i lao động làm thêm gi  được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc 
đang làm như sau: 



a) Vào ngày thư ng, ít nhất bằng 150%; 

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; 

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hư ng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ 
có hư ng lương đối với ngư i lao động hư ng lương ngày. 

2. Ngư i lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá 
tiền lương hoặc tiền lương theo công việc c a ngày làm việc bình thư ng. 

3. Ngư i lao động làm thêm gi  vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 
Điều này, ngư i lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công 
việc làm vào ban ngày. 

Đi uă98.ăTi năl ngăng ngăvi c 

Trong trư ng hợp phải ngừng việc, ngư i lao động được trả lương như sau: 

1. Nếu do lỗi c a ngư i sử d ng lao động, thì ngư i lao động được trả đ  tiền lương; 

2. Nếu do lỗi c a ngư i lao động thì ngư i đó không được trả lương; những ngư i lao động khác trong 
cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương 
tối thiểu vùng do Chính ph  quy định; 

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi c a ngư i sử d ng lao động, ngư i lao động hoặc vì các 
nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di d i địa điểm hoạt động 
theo yêu cầu c a cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lỦ do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả 
thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính ph  quy định. 

Đi uă99.ăTr ăl ngăthôngăquaăng iăcaiăth u 

1. Nơi nào sử d ng ngư i cai thầu hoặc ngư i có vai trò trung gian tương tự thì ngư i sử d ng lao động là 
ch  chính phải có danh sách và địa chỉ c a những ngư i này kèm theo danh sách những ngư i lao động làm việc với 
họ và phải bảo đảm việc họ tuân theo quy định c a pháp luật về trả lương, an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

2. Trư ng hợp ngư i cai thầu hoặc ngư i có vai trò trung gian tương tự không trả lương hoặc trả lương 
không đầy đ  và không bảo đảm các quyền lợi khác cho ngư i lao động, thì ngư i sử d ng lao động là ch  chính 
phải chịu trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi đó cho ngư i lao động. 

Trong trư ng hợp này, ngư i sử d ng lao động là ch  chính có quyền yêu cầu ngư i cai thầu hoặc ngư i có 
vai trò trung gian tương tự đền bù hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy 
định c a pháp luật. 

Đi uă100.ăT mă ngăti năl ng 

1. Ngư i lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thoả thuận. 

2. Ngư i sử d ng lao động phải tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày ngư i lao động tạm th i nghỉ 
việc để thực hiện nghĩa v  công dân từ 01 tuần tr  lên nhưng tối đa không quá 01 tháng lương và phải hoàn lại số 
tiền đã tạm ứng trừ trư ng hợp thực hiện nghĩa v  quân sự.  

Đi uă101.ăKh uătr ăti năl ng 

1. Ngư i sử d ng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương c a ngư i lao động để bồi thư ng thiệt hại do làm 
hư hỏng d ng c , thiết bị c a ngư i sử d ng lao động theo quy định tại Điều 130 c a Bộ luật này. 

2. Ngư i lao động có quyền được biết lỦ do khấu trừ tiền lương c a mình. 

3. Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương hằng tháng c a ngư i lao động sau 
khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập. 

Đi uă102.ăCh ăđ ăph ăc p,ătr ăc p,ănơngăb c,ănơngăl ng 

Các chế độ ph  cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương và các chế độ khuyến khích đối với ngư i lao động 
được thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế c a ngư i sử d ng 
lao động. 

Đi uă103.ăTi năth ngă 

1. Tiền thư ng là khoản tiền mà ngư i sử d ng lao động thư ng cho ngư i lao động căn cứ vào kết quả sản 
xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc c a ngư i lao động. 

2. Quy chế thư ng do ngư i sử d ng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi 
tham khảo Ủ kiến c a tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ s . 

Ch ngăVII 

TH IăGI ăLẨMăVI C,ăTH IăGI ăNGH ăNG I 



M că1.ăTH IăGI ăLẨMăVI C 

Đi uă104.ăTh iăgi ălƠmăvi căbìnhăth ng 

1. Th i gi  làm việc bình thư ng không quá 08 gi  trong 01 ngày và 48 gi  trong 01 tuần.  

2. Ngư i sử d ng lao động có quyền quy định làm việc theo gi  hoặc ngày hoặc tuần; trư ng hợp theo tuần 
thì th i gi  làm việc bình thư ng không quá 10 gi  trong 01 ngày, nhưng không quá 48 gi  trong 01 tuần .  

Nhà nước khuyến khích ngư i sử d ng lao động thực hiện tuần làm việc 40 gi . 

3. Th i gi  làm việc không quá 06 gi  trong 01 ngày đối với những ngư i làm các công việc đặc biệt nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh m c do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ch  trì phối hợp với Bộ Y tế ban 
hành. 

Đi u 105.ăGi ălƠmăvi căbanăđêm 

Gi  làm việc ban đêm được tính từ 22 gi  đến 6 gi  sáng ngày hôm sau. 

Đi uă106.ăLƠmăthêmăgi  

1. Làm thêm gi  là khoảng th i gian làm việc ngoài th i gi  làm việc bình thư ng được quy định trong 
pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.  

2. Ngư i sử d ng lao động được sử d ng ngư i lao động làm thêm gi  khi đáp ứng đ  các điều kiện sau 
đây:  

a) Được sự đồng Ủ c a ngư i lao động; 

b) Bảo đảm số gi  làm thêm c a ngư i lao động không quá 50% số gi  làm việc bình thư ng trong 01 
ngày, trư ng hợp áp d ng quy định làm việc theo tuần thì tổng số gi  làm việc bình thư ng và số gi  làm thêm 
không quá 12 gi  trong 01 ngày; không quá 30 gi  trong 01 tháng và tổng số không quá 200 gi  trong 01 năm, trừ 
một số trư ng hợp đặc biệt do Chính ph  quy định thì được làm thêm gi  không quá 300 gi  trong 01 năm; 

c) Sau mỗi đợt làm thêm gi  nhiều ngày liên t c trong tháng, ngư i sử d ng lao động phải bố trí để ngư i 
lao động được nghỉ bù cho số th i gian đã không được nghỉ. 

Đi uă107. LƠmăthêmăgi ătrongănh ngătr ngăh păđ căbi t 

Ngư i sử d ng lao động có quyền yêu cầu ngư i lao động làm thêm gi  vào bất kỳ ngày nào và ngư i lao 
động không được từ chối trong các trư ng hợp sau đây: 

1. Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm v  quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp về 
quốc phòng, an ninh theo quy định c a pháp luật; 

2. Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con ngư i, tài sản c a cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 
phòng ngừa và khắc ph c hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa. 

M că2 

TH IăGI ăNGH ăNG I 

Đi uă108.ăNgh ătrongăgi ălƠmăvi c 

1. Ngư i lao động làm việc liên t c 08 gi  hoặc 06 gi  theo quy định tại Điều 104 c a Bộ luật này được 
nghỉ giữa gi  ít nhất 30 phút, tính vào th i gi  làm việc. 

2. Trư ng hợp làm việc ban đêm, thì ngư i lao động được nghỉ giữa gi  ít nhất 45 phút, tính vào th i gi  
làm việc. 

3. Ngoài th i gian nghỉ giữa gi  quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, ngư i sử d ng lao động quy 
định th i điểm các đợt nghỉ ngắn và ghi vào nội quy lao động. 

Đi uă109.ăNgh ăchuy năca 

Ngư i lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 gi  trước khi chuyển sang ca làm việc khác. 

Đi uă110.ăNgh ăhằngătu n 

1. Mỗi tuần, ngư i lao động được nghỉ ít nhất 24 gi  liên t c. Trong trư ng hợp đặc biệt do chu kỳ lao 

động không thể nghỉ hằng tuần, thì ngư i sử d ng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho ngư i lao động được nghỉ 
tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày. 

2. Ngư i sử d ng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày ch  nhật hoặc một 
ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động. 

Đi uă111.ăNgh ăhằngănĕm 

1. Ngư i lao động có đ  12 tháng làm việc cho một ngư i sử d ng lao động thì được nghỉ hằng năm, 
hư ng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau: 



a) 12 ngày làm việc đối với ngư i làm công việc trong điều kiện bình thư ng; 

b) 14 ngày làm việc đối với ngư i làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc ngư i làm việc  
những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh m c do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ch  trì 
phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là ngư i khuyết tật; 

c) 16 ngày làm việc đối với ngư i làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc ngư i làm 
việc  những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh m c do Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội ch  trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành. 

2. Ngư i sử d ng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo Ủ kiến c a ngư i lao 
động và phải thông báo trước cho ngư i lao động. 

3. Ngư i lao động có thể thoả thuận với ngư i sử d ng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc 
nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần. 

4. Khi nghỉ hằng năm, nếu ngư i lao động đi bằng các phương tiện đư ng bộ, đư ng sắt, đư ng th y mà số 
ngày đi đư ng cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 tr  đi được tính thêm th i gian đi đư ng ngoài ngày nghỉ 
hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm. 

Đi uă112.ăNgƠyăngh ăhằngănĕmătĕngăthêmătheoăthơmăniênălƠmăvi c 

Cứ 05 năm làm việc cho một ngư i sử d ng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm c a ngư i lao động theo 
quy định tại khoản 1 Điều 111 c a Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày. 

Đi uă113.ăT mă ngăti năl ng,ăti nătƠuăxeăđiăđ ngăngƠyăngh ăhằngănĕm 

1. Khi nghỉ hằng năm, ngư i lao động được tạm ứng trước một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương c a 
những ngày nghỉ.  

2. Tiền tàu xe và tiền lương những ngày đi đư ng do hai bên thoả thuận. 

Đối với ngư i lao động miền xuôi làm việc  vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và ngư i lao 
động  vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo làm việc  miền xuôi thì được ngư i sử d ng lao động thanh 
toán tiền tàu xe và tiền lương những ngày đi đư ng.  

Đi uă114.ăThanhătoánăti năl ngănh ngăngƠyăch aăngh  

1. Ngư i lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lỦ do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa 
nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ. 

2. Ngư i lao động có dưới 12 tháng làm việc thì th i gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng 
với số th i gian làm việc. Trư ng hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền. 

M că3.ăNGH ăL ,ăNGH ăVI CăRIểNG,ăNGH ăKHỌNGăH NGăL NG 

Đi uă115.ăNgh ăl ,ăt t 

1. Ngư i lao động được nghỉ làm việc, hư ng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây: 

a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch); 

b) Tết Âm lịch 05 ngày; 

c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch); 

d) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch); 

đ) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch); 

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch). 

2. Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định tại khoản 1 
Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh c a nước họ. 

3. Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì ngư i lao 
động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. 

Đi uă116.ăNgh ăvi căriêng,ăngh ăkhôngăh ngăl ng 

1. Ngư i lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hư ng nguyên lương trong những trư ng hợp sau đây: 

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày; 

b) Con kết hôn: nghỉ 01 ngày; 

c) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 
ngày. 



2. Ngư i lao động được nghỉ không hư ng lương 01 ngày và phải thông báo với ngư i sử d ng lao động 
khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.  

3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này ngư i lao động có thể thoả thuận với ngư i sử d ng lao 
động để nghỉ không hư ng lương.  

M că4.ăTH IăGI ăLẨMăVI C,ăTH IăGI ăNGH ăNG IăĐ IăV IăNG IăLẨMăCỌNGăVI CăCịă
TệNHăCH TăĐ CăBI T 

Đi uă117.ăTh iăgi ălƠmăvi c,ăth iăgi ăngh ăng iăđ iăv iăng iălƠmăcôngăvi căcóătínhăch tăđ căbi t 

Đối với các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực vận tải đư ng bộ, đư ng sắt, đư ng thuỷ, đư ng 
hàng không, thăm dò khai thác dầu khí trên biển; làm việc trên biển; trong lĩnh vực nghệ thuật; sử d ng kỹ thuật bức 
xạ và hạt nhân; ứng d ng kỹ thuật sóng cao tần; công việc c a thợ lặn, công việc trong hầm lò; công việc sản xuất 
có tính th i v  và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng; công việc phải thư ng trực 24/24 gi  thì các bộ, 
ngành quản lỦ quy định c  thể th i gi  làm việc, th i gi  nghỉ ngơi sau khi thống nhất với Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội và phải tuân th  quy định tại Điều 108 c a Bộ luật này. 

Ch ngăVIII 

K ăLU TăLAOăĐ NG,ăTRỄCHăNHI MăV TăCH T 

M că1.ăK ăLU TăLAOăĐ NG 

Đi uă118.ăK ălu tălaoăđ ng 

Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo th i gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh 
doanh trong nội quy lao động. 

Đi uă119.ăN iăquyălaoăđ ng 

1. Ngư i sử d ng lao động sử d ng từ 10 ngư i lao động tr  lên phải có nội quy lao động bằng văn bản. 

2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác c a pháp luật có 
liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung ch  yếu sau đây: 

a) Th i gi  làm việc, th i gi  nghỉ ngơi; 

b) Trật tự tại nơi làm việc; 

c) An toàn lao động, vệ sinh lao động  nơi làm việc; 

d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, s  hữu trí tuệ c a ngư i sử d ng lao động;  

đ) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động c a ngư i lao động và các hình thức xử lỦ kỷ luật lao động, trách 
nhiệm vật chất. 

3. Trước khi ban hành nội quy lao động, ngư i sử d ng lao động phải tham khảo Ủ kiến c a tổ chức đại 
diện tập thể lao động tại cơ s .  

4. Nội quy lao động phải được thông báo đến ngư i lao động và những nội dung chính phải được niêm yết 
 những nơi cần thiết tại nơi làm việc. 

Đi uă120.ăĐĕngăkỦăn iăquyălaoăđ ng 

1. Ngư i sử d ng lao động phải đăng kỦ nội quy lao động tại cơ quan quản lỦ nhà nước về lao động cấp 
tỉnh. 

2. Trong th i hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, ngư i sử d ng lao động phải nộp hồ sơ 
đăng kỦ nội quy lao động.  

3. Trong th i hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng kỦ nội quy lao động, nếu nội quy lao 
động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan quản lỦ nhà nước về lao động cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn ngư i 
sử d ng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng kỦ lại. 

Đi uă121.ăH ăs ăđĕngăkỦăn iăquyălaoăđ ng 

Hồ sơ đăng kỦ nội quy lao động bao gồm: 

1. Văn bản đề nghị đăng kỦ nội quy lao động; 

2. Các văn bản c a ngư i sử d ng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật 
chất; 

3. Biên bản góp Ủ kiến c a tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ s ; 

4. Nội quy lao động. 

Đi uă122.ăHi uăl căc aăn iăquyălaoăđ ng 



Nội quy lao động có hiệu lực sau th i hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lỦ nhà nước về lao động cấp 
tỉnh nhận được hồ sơ đăng kỦ nội quy lao động, trừ trư ng hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 c a Bộ luật này. 

Đi uă123.ăNguyênătắc,ătrìnhăt ăx ălỦăk ălu tălaoăđ ng 

1. Việc xử lỦ kỷ luật lao động được quy định như sau: 

a) Ngư i sử d ng lao động phải chứng minh được lỗi c a ngư i lao động; 

b) Phải có sự tham gia c a tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ s ; 

c) Ngư i lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nh  luật sư hoặc ngư i khác bào chữa; trư ng hợp 
là ngư i dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia c a cha, mẹ hoặc ngư i đại diện theo pháp luật; 

d) Việc xử lỦ kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản.  

2. Không được áp d ng nhiều hình thức xử lỦ kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao 
động. 

3. Khi một ngư i lao động đồng th i có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp d ng hình thức 
kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất. 

4. Không được xử lỦ kỷ luật lao động đối với ngư i lao động đang trong th i gian sau đây:  

a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng Ủ c a ngư i sử d ng lao động; 

b) Đang bị tạm giữ, tạm giam; 

c) Đang ch  kết quả c a cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm 
được quy định tại khoản 1 Điều 126 c a Bộ luật này; 

d) Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; ngư i lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.  

5. Không xử lỦ kỷ luật lao động đối với ngư i lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm 
thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi c a mình. 

Đi uă124.ăTh iăhi uăx ălỦăk ălu tălaoăđ ng 

1. Th i hiệu xử lỦ kỷ luật lao động tối đa là 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trư ng hợp hành 
vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh c a ngư i sử d ng 
lao động thì th i hiệu xử lỦ kỷ luật lao động tối đa là 12 tháng. 

2. Khi hết th i gian quy định tại các điểm a, b và c khoản 4 Điều 123, nếu còn th i hiệu để xử lỦ kỷ luật lao 
động thì ngư i sử d ng lao động tiến hành xử lỦ kỷ luật lao động ngay, nếu hết th i hiệu thì được kéo dài th i hiệu 
để xử lỦ kỷ luật lao động nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết th i gian nêu trên. 

Khi hết th i gian quy định tại điểm d khoản 4 Điều 123, mà th i hiệu xử lỦ kỷ luật lao động đã hết thì được 
kéo dài th i hiệu xử lỦ kỷ luật lao động nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết th i gian nêu trên. 

3. Quyết định xử lỦ kỷ luật lao động phải được ban hành trong th i hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 
Điều này.  

Đi uă125.ăHìnhăth căx ălỦăk ălu tălaoăđ ng 

1. Khiển trách. 

2. Kéo dài th i hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức. 

3. Sa thải. 

Đi uă126.ăỄpăd ngăhìnhăth căx ălỦăk ălu tăsaăth i 

Hình thức xử lỦ kỷ luật sa thải được ngư i sử d ng lao động áp d ng trong những trư ng hợp sau đây: 

1. Ngư i lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố Ủ gây thương tích, sử d ng ma tuỦ trong phạm 
vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền s  hữu trí tuệ c a ngư i sử d ng lao 
động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích c a 
ngư i sử d ng lao động; 

2. Ngư i lao động bị xử lỦ kỷ luật kéo dài th i hạn nâng lương mà tái phạm trong th i gian chưa xoá kỷ 
luật hoặc bị xử lỦ kỷ luật cách chức mà tái phạm. 

Tái phạm là trư ng hợp ngư i lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lỦ kỷ luật mà chưa được xóa kỷ 
luật theo quy định tại Điều 127 c a Bộ luật này; 

3. Ngư i lao động tự Ủ bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà 
không có lỦ do chính đáng.  



Các trư ng hợp được coi là có lỦ do chính đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có 
xác nhận c a cơ s  khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trư ng hợp khác được quy định trong nội quy lao 
động. 

Đi uă127.ăXoáăk ălu t,ăgi măth iăh năch păhƠnhăk ălu tălaoăđ ng 

1. Ngư i lao động bị khiển trách sau 03 tháng, hoặc bị xử lỦ kỷ luật kéo dài th i hạn nâng lương sau 06 
tháng, kể từ ngày bị xử lỦ, nếu không tái phạm thì đương nhiên được xoá kỷ luật. Trư ng hợp bị xử lỦ kỷ luật lao 
động bằng hình thức cách chức thì sau th i hạn 03 năm, nếu tiếp t c vi phạm kỷ luật lao động thì không bị coi là tái 
phạm. 

2. Ngư i lao động bị xử lỦ kỷ luật kéo dài th i hạn nâng lương sau khi chấp hành được một nửa th i hạn 
nếu sửa chữa tiến bộ, có thể được ngư i sử d ng lao động xét giảm th i hạn. 

Đi uă128.ăNh ng quyăđ nhăc măkhiăx ălỦăk ălu tălaoăđ ng 

1. Xâm phạm thân thể, nhân phẩm c a ngư i lao động. 

2. Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lỦ kỷ luật lao động. 

3. Xử lỦ kỷ luật lao động đối với ngư i lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy 
lao động. 

Đi uă129.ăT măđìnhăch ăcôngăvi c 

1. Ngư i sử d ng lao động có quyền tạm đình chỉ công việc c a ngư i lao động khi v  việc vi phạm có 
những tình tiết phức tạp, nếu xét thấy để ngư i lao động tiếp t c làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh. Việc 
tạm đình chỉ công việc c a ngư i lao động chỉ được thực hiện sau khi tham khảo Ủ kiến c a tổ chức đại diện tập thể 
lao động tại cơ s . 

2. Th i hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trư ng hợp đặc biệt cũng không được quá 90 
ngày. Trong th i gian bị tạm đình chỉ công việc, ngư i lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ 
công việc. 

Hết th i hạn tạm đình chỉ công việc, ngư i sử d ng lao động phải nhận ngư i lao động tr  lại làm việc. 

3. Trư ng hợp ngư i lao động bị xử lỦ kỷ luật lao động, ngư i lao động cũng không phải trả lại số tiền 
lương đã tạm ứng. 

4. Trư ng hợp ngư i lao động không bị xử lỦ kỷ luật lao động thì được ngư i sử d ng lao động trả đ  tiền 
lương cho th i gian bị tạm đình chỉ công việc. 

M că2.ăTRỄCHăNHI MăV TăCH T 

Đi uă130.ăB iăth ngăthi tăh iă 

1. Ngư i lao động làm hư hỏng d ng c , thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản c a ngư i sử 
d ng lao động thì phải bồi thư ng theo quy định c a pháp luật.  

Trư ng hợp ngư i lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng 
lương tối thiểu vùng do Chính ph  công bố được áp d ng tại nơi ngư i lao động làm việc, thì ngư i lao động phải 
bồi thư ng nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 
101 c a Bộ luật này. 

2. Ngư i lao động làm mất d ng c , thiết bị, tài sản c a ngư i sử d ng lao động hoặc tài sản khác do ngư i 
sử d ng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thư ng thiệt hại một phần hoặc toàn 
bộ theo th i giá thị trư ng; trư ng hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thư ng theo hợp đồng trách nhiệm; 
trư ng hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lư ng trước 
được và không thể khắc ph c được mặc dù đã áp d ng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải 
bồi thư ng. 

Đi uă131.ăNguyênătắcăvƠătrìnhăt ,ăth ăt căx ălỦăb iăth ngăthi tăh i 

1. Việc xem xét, quyết định mức bồi thư ng thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn 
cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản c a ngư i lao động. 

2. Trình tự, th  t c, th i hiệu xử lỦ việc bồi thư ng thiệt hại được áp d ng theo quy định tại Điều 123 và 
Điều 124 c a Bộ luật này.  

Đi uă132.ăKhi uăn iăv ăk ălu tălaoăđ ng,ătráchănhi măv tăch t 

Ngư i bị xử lỦ kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc hoặc phải bồi thư ng theo chế độ trách nhiệm 
vật chất nếu thấy không thoả đáng có quyền khiếu nại với ngư i sử d ng lao động, với cơ quan có thẩm quyền theo 
quy định c a pháp luật hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự do pháp luật quy định. 

Ch ngăIX 



ANăTOẨNăLAOăĐ NG,ăV ăSINHăLAOăĐ NG 

M că1.ăNH NGăQUYăĐ NHăCHUNGăV ăANăTOẨNăLAOăĐ NG,ăV ăSINHăLAOăĐ NG 

Đi uă133.ăTuơnăth ăphápălu tăv ăanătoƠnălaoăđ ng,ăv ăsinhălaoăđ ng 

Mọi doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lao động, sản xuất phải tuân theo quy định 
c a pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

Đi uă134.ăChínhăsáchăc aănhƠăn căv ăanătoƠnălaoăđ ng,ăv ăsinhălaoăđ ng 

1. Nhà nước đầu tư nghiên cứu khoa học, hỗ trợ phát triển các cơ s  sản xuất d ng c , thiết bị an toàn lao 
động, vệ sinh lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân. 

2. Khuyến khích phát triển các dịch v  về an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

Đi uă135.ăCh ngătrìnhăanătoƠnălaoăđ ng,ăv ăsinhălaoăđ ngă 

1. Chính ph  quyết định Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

2. y ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định Chương trình an toàn 
lao động, vệ sinh lao động trong phạm vi địa phương và đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

Đi uă136.ăQuyăchu năk ăthu tăqu căgiaăv ăanătoƠnălaoăđ ng,ăv ăsinhălaoăđ ng 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ch  trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, ban 
hành và hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động.  

2. Ngư i sử d ng lao động căn cứ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương 
về an toàn lao động, vệ sinh lao động để xây dựng nội quy, quy trình làm việc bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao 
động phù hợp với từng loại máy, thiết bị, nơi làm việc. 

Đi uă137.ăB oăđ măanătoƠnălaoăđ ng,ăv ăsinhălaoăđ ngăt iăn iălƠmăvi că 

1. Khi xây dựng mới, m  rộng hoặc cải tạo các công trình, cơ s  để sản xuất, sử d ng, bảo quản, lưu giữ 
các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động thì ch  đầu tư, 
ngư i sử d ng lao động phải lập phương án về các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với nơi 
làm việc c a ngư i lao động và môi trư ng. 

2. Khi sản xuất, sử d ng, bảo quản, vận chuyển các loại máy, thiết bị, vật tư, năng lượng, điện, hoá chất, 
thuốc bảo vệ thực vật, việc thay đổi công nghệ, nhập khẩu công nghệ mới phải được thực hiện theo quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động hoặc tiêu chuẩn về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi 
làm việc đã công bố, áp d ng. 

Đi uă138.ăNghƿaăv ăc aăng iăs ăd ngălaoăđ ng,ăng iălaoăđ ngăđ iăv iăcôngătácăanătoƠnălaoăđ ng,ăv ă
sinh lao đ ng 

1. Ngư i sử d ng lao động có nghĩa v  sau đây: 

a) Bảo đảm nơi làm việc đạt yêu cầu về không gian, độ thoáng, b i, hơi, khí độc, phóng xạ, điện từ trư ng, 
nóng, ẩm, ồn, rung, các yếu tố có hại khác được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật liên quan và các yếu tố đó phải 
được định kỳ kiểm tra, đo lư ng; 

b) Bảo đảm các điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nhà xư ng đạt các quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động hoặc đạt các tiêu chuẩn về an toàn lao động, vệ sinh 
lao động tại nơi làm việc đã được công bố, áp d ng; 

c) Kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc c a cơ s  để đề ra các biện pháp loại 
trừ, giảm thiểu các mối nguy hiểm, có hại, cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe cho ngư i lao động; 

d) Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy, thiết bị, nhà xư ng, kho tàng; 

đ) Phải có bảng chỉ dẫn về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nơi làm việc và đặt  vị 
trí dễ đọc, dễ thấy tại nơi làm việc; 

e) Lấy Ủ kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ s  khi xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động 
bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

2. Ngư i lao động có nghĩa v  sau đây: 

a) Chấp hành các quy định, quy trình, nội quy về an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan đến công 
việc, nhiệm v  được giao; 

b) Sử d ng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp; các thiết bị an toàn lao động, vệ 
sinh lao động nơi làm việc; 



c) Báo cáo kịp th i với ngư i có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 
gây độc hại hoặc sự cố nguy hiểm, tham gia cấp cứu và khắc ph c hậu quả tai nạn lao động khi có lệnh c a ngư i sử 
d ng lao động. 

M că2.ăTAIăN NăLAOăĐ NG,ăB NHăNGH ăNGHI P 

Đi uă139.ăNg iălƠmăcôngătácăanătoƠnălaoăđ ng,ăv ăsinhălaoăđ ngă 

1. Ngư i sử d ng lao động phải cử ngư i làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Đối với những 
cơ s  sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sử d ng từ 10 
lao động tr  lên ngư i sử d ng lao động phải cử ngư i có chuyên môn phù hợp làm cán bộ chuyên trách về công tác 
an toàn, vệ sinh lao động. 

2. Ngư i làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động phải được huấn luyện về an toàn lao động, vệ 
sinh lao động. 

Đi uă140.ăX ălỦ s ăc ,ă ngăc uăkh năc p 

1. Trong xử lỦ sự cố, ứng cứu khẩn cấp, ngư i sử d ng lao động có trách nhiệm sau đây: 

a) Xây dựng phương án xử lỦ sự cố, ứng cứu khẩn cấp và định kỳ tổ chức diễn tập; 

b) Trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế để bảo đảm ứng cứu, sơ cứu kịp th i khi xảy ra sự cố, tai nạn lao 
động; 

c) Thực hiện ngay những biện pháp khắc ph c hoặc ra lệnh ngừng ngay hoạt động c a máy, thiết bị, nơi 
làm việc có nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.  

2. Ngư i lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc r i bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đ  tiền lương 
và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đe dọa 
nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe c a mình và phải báo ngay với ngư i ph  trách trực tiếp. Ngư i sử d ng lao 
động không được buộc ngư i lao động tiếp t c làm công việc đó hoặc tr  lại nơi làm việc đó nếu nguy cơ chưa được 
khắc ph c. 

Đi uă141.ăB iăd ngăbằngăhi năv tăđ iăv iăng iălaoăđ ngălƠmăvi cătrongăđi uăki năcóăy uăt ănguyă
hi m,ăđ căh i 

Ngư i làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại được ngư i sử d ng lao động bồi dưỡng bằng 
hiện vật theo quy định c a Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Đi uă142.ăTaiăn nălaoăđ ng 

1. Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào c a cơ thể hoặc gây tử 
vong cho ngư i lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm v  lao động.  

Quy định này được áp d ng đối với cả ngư i học nghề, tập nghề và thử việc. 

2. Ngư i bị tai nạn lao động phải được cấp cứu kịp th i và điều trị chu đáo.  

3. Tất cả các v  tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các sự cố nghiêm trọng tại nơi làm việc đều phải 
được khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ theo quy định c a Chính ph .  

Đi uă143.ăB nhăngh ănghi p 

1. Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại c a nghề nghiệp tác động đối với ngư i 
lao động.  

Danh m c các loại bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế ch  trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội ban hành sau khi lấy Ủ kiến c a Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tổ chức đại diện ngư i sử d ng lao 
động. 

2. Ngư i bị bệnh nghề nghiệp phải được điều trị chu đáo, khám sức khoẻ định kỳ, có hồ sơ sức khỏe riêng 
biệt. 

Đi uă144.ăTráchănhi măc aăng iă s ă d ngă laoăđ ngăđ iă v iăng iăb ă taiăn nă laoăđ ng,ăb nhăngh ă
nghi p 

1. Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh m c do bảo hiểm y tế chi 
trả đối với ngư i lao động tham gia bảo hiểm y tế và thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi 
điều trị ổn định đối với ngư i lao động không tham gia bảo hiểm y tế.  

2. Trả đ  tiền lương theo hợp đồng lao động cho ngư i lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải 
nghỉ việc trong th i gian điều trị. 

3. Bồi thư ng cho ngư i lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 145 c a Bộ 
luật này. 

Đi uă145.ăQuy năc aăng iălaoăđ ngăb ătaiăn nălaoăđ ng,ăb nhăngh ănghi p 



1. Ngư i lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hư ng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp theo quy định c a Luật bảo hiểm xã hội.  

2. Ngư i lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà ngư i sử d ng lao động chưa 
đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội, thì được ngư i sử d ng lao động trả khoản tiền tương ứng với 
chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định c a Luật bảo hiểm xã hội.  

Việc chi trả có thể thực hiện một lần hoặc hằng tháng theo thỏa thuận c a các bên. 

3. Ngư i lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi c a ngư i lao động và bị suy 
giảm khả năng lao động từ 5% tr  lên thì được ngư i sử d ng lao động bồi thư ng với mức như sau: 

a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm từ 5,0% đến 10% khả năng lao 
động; sau đó cứ tăng 1,0% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm khả năng 
lao động từ 11% đến 80%; 

b) Ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho ngư i lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 
81% tr  lên hoặc cho thân nhân ngư i lao động bị chết do tai nạn lao động. 

4. Trư ng hợp do lỗi c a ngư i lao động thì ngư i lao động cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 
40% mức quy định tại khoản 3 Điều này. 

Đi uă146.ăCácăhƠnhăviăb ăc mătrongăanătoƠnălaoăđ ng,ăv ăsinhălaoăđ ng 

1. Trả tiền thay cho việc bồi dưỡng bằng hiện vật. 

2. Che giấu, khai báo hoặc báo cáo sai sự thật về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

M că3.ăPHọNGăNG AăTAIăN NăLAOăĐ NG,ăB NHăNGH ăNGHI P 

Đi uă147.ăKi măđ nhămáy,ăthi tăb ,ăv tăt ăcóăyêuăc uănghiêmăng tăv ăanătoƠnălaoăđ ng 

1. Các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định trước khi 
đưa vào sử d ng và kiểm định định kỳ trong quá trình sử d ng b i tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao 
động.  

2. Danh m c các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội ban hành. 

3. Chính ph  quy định về điều kiện c a tổ chức hoạt động dịch v  kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.  

Đi uă148.ăK ăho chăanătoƠnălaoăđ ng,ăv ăsinhălaoăđ ngă 

Hằng năm, khi xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, ngư i sử d ng lao động phải lập kế hoạch, biện 
pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động. 

Đi uă149.ăPh ngăti năb oăv ăcáănhơnătrongălaoăđ ng 

1. Ngư i lao động làm công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại được ngư i sử d ng lao động trang bị đầy 
đ  phương tiện bảo vệ cá nhân và phải sử d ng trong quá trình làm việc theo quy định c a Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

2. Phương tiện bảo vệ cá nhân phải đạt tiêu chuẩn về chất lượng. 

Đi uă150.ăHu năluy năv ăanătoƠnălaoăđ ng,ăv ăsinhălaoăđ ng 

1. Ngư i sử d ng lao động, ngư i làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động phải tham dự khóa huấn 
luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, kiểm tra, sát hạch và cấp chứng chỉ, chứng nhận do tổ chức hoạt động dịch 
v  huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thực hiện. 

2. Ngư i sử d ng lao động phải tổ chức huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho ngư i lao 
động, ngư i học nghề, tập nghề khi tuyển d ng và sắp xếp lao động; hướng dẫn quy định về an toàn lao động, vệ 
sinh lao động cho ngư i đến thăm quan, làm việc tại cơ s  thuộc phạm vi quản lỦ c a ngư i sử d ng lao động.  

3. Ngư i lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động phải tham 
dự khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, kiểm tra sát hạch và được cấp chứng chỉ.  

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về điều kiện c a tổ chức hoạt động dịch v  huấn luyện 
an toàn lao động, vệ sinh lao động; xây dựng chương trình khung công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh 
lao động; danh m c công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

Đi uă151.ăThôngătinăv ăanătoƠnălaoăđ ng,ăv ăsinhălaoăđ ng 

Ngư i sử d ng lao động phải thông tin đầy đ  về tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các yếu tố 
nguy hiểm, có hại và các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc cho ngư i lao động 

Đi uă152.ăChĕmăsócăs căkh eăchoăng iălaoăđ ng 



1. Ngư i sử d ng lao động phải căn cứ vào tiêu chuẩn sức khỏe quy định cho từng loại công việc để tuyển 
d ng và sắp xếp lao động. 

2. Hằng năm, ngư i sử d ng lao động phải tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho ngư i lao động, kể cả ngư i 
học nghề, tập nghề; lao động nữ phải được khám chuyên khoa ph  sản, ngư i làm công việc nặng nhọc, độc hại, 
ngư i lao động là ngư i khuyết tật, ngư i lao động chưa thành niên, ngư i lao động cao tuổi phải được khám sức 
khỏe ít nhất 06 tháng một lần. . 

3. Ngư i lao động làm việc trong điều kiện có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp phải được khám bệnh nghề 
nghiệp theo quy định c a Bộ Y tế. 

4. Ngư i lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải được giám định y khoa để xếp hạng thương 
tật, xác định mức độ suy giảm khả năng lao động và được điều trị, điều dưỡng, ph c hồi chức năng lao động đúng 
theo quy định c a pháp luật. 

5. Ngư i lao động sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu còn tiếp t c làm việc, thì được sắp xếp 
công việc phù hợp với sức khoẻ theo kết luận c a Hội đồng giám định y khoa lao động. 

6. Ngư i sử d ng lao động phải quản lỦ hồ sơ sức khoẻ c a ngư i lao động và hồ sơ theo dõi tổng hợp theo 
quy định c a Bộ Y tế.  

7. Ngư i lao động làm việc  nơi có yếu tố gây nhiễm độc, nhiễm trùng, khi hết gi  làm việc phải được 
ngư i sử d ng lao động bảo đảm các biện pháp khử độc, khử trùng. 

Ch ngăX 

NH NGăQUYăĐ NHăRIểNGăĐ IăV IăLAOăĐ NGăN  

Đi uă153.ăChínhăsáchăc aăNhƠăn căđ iăv iălaoăđ ngăn  

1. Bảo đảm quyền làm việc bình đẳng c a lao động nữ. 

2. Khuyến khích ngư i sử d ng lao động tạo điều kiện để lao động nữ có việc làm thư ng xuyên, áp d ng 
rộng rãi chế độ làm việc theo th i gian biểu linh hoạt, làm việc không trọn th i gian, giao việc làm tại nhà.  

3. Có biện pháp tạo việc làm, cải thiện điều kiện lao động, nâng cao trình độ nghề nghiệp, chăm sóc sức 
khoẻ, tăng cư ng phúc lợi về vật chất và tinh thần c a lao động nữ nhằm giúp lao động nữ phát huy có hiệu quả 
năng lực nghề nghiệp, kết hợp hài hoà cuộc sống lao động và cuộc sống gia đình. 

4. Có chính sách giảm thuế đối với ngư i sử d ng lao động có sử d ng nhiều lao động nữ theo quy định 
c a pháp luật về thuế. 

5. M  rộng nhiều loại hình đào tạo thuận lợi cho lao động nữ có thêm nghề dự phòng và phù hợp với đặc 
điểm về cơ thể, sinh lỦ và chức năng làm mẹ c a ph  nữ. 

6. Nhà nước có kế hoạch, biện pháp tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo  nơi có nhiều lao động nữ. 

Đi uă154.ăNghƿaăv ăc aăng iăs ăd ngălaoăđ ngăđ iăv iălaoăđ ngăn  

1. Bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong tuyển d ng, sử d ng, 
đào tạo, th i gi  làm việc, th i gi  nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ khác.  

2. Tham khảo Ủ kiến c a lao động nữ hoặc đại diện c a họ khi quyết định những vấn đề liên quan đến 
quyền và lợi ích c a ph  nữ.  

3. Bảo đảm có đ  buồng tắm và buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc. 

4. Giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ.  

Đi uă155.ăB oăv ăthaiăs năđ iăv iălaoăđ ngăn  

1. Ngư i sử d ng lao động không được sử d ng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm gi  và đi công tác 
xa trong các trư ng hợp sau đây: 

a) Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc  vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, 
hải đảo; 

b) Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. 

2. Lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai từ tháng thứ 07, được chuyển làm công việc nhẹ 
hơn hoặc được giảm bớt 01 gi  làm việc hằng ngày mà vẫn hư ng đ  lương. 

3. Ngư i sử d ng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao 
động nữ vì lỦ do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trư ng hợp ngư i sử d ng lao 
động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết hoặc ngư i sử d ng 
lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động. 



4. Trong th i gian mang thai, nghỉ hư ng chế độ khi sinh con theo quy định c a pháp luật về bảo hiểm xã 
hội, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, lao động nữ không bị xử lỦ kỷ luật lao động. 

5. Lao động nữ trong th i gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút; trong th i gian nuôi con dưới 12 
tháng tuổi, được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong th i gian làm việc. Th i gian nghỉ vẫn được hư ng đ  tiền lương theo 
hợp đồng lao động.  

Đi uă156.ăQuy năđ năph ngăch măd t,ăt măhoưnăh păđ ngălaoăđ ngăc aălaoăđ ngăn ămangăthai 

Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận c a cơ s  khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp 
t c làm việc sẽ ảnh hư ng xấu tới thai nhi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực 
hiện hợp đồng lao động. Th i hạn mà lao động nữ phải báo trước cho ngư i sử d ng lao động tuỳ thuộc vào th i 
hạn do cơ s  khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định. 

Đi uă157.ăNgh ăthaiăs n 

1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.  

Trư ng hợp lao động nữ sinh đôi tr  lên thì tính từ con thứ 02 tr  đi, cứ mỗi con, ngư i mẹ được nghỉ thêm 
01 tháng. 

Th i gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng. 

2. Trong th i gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hư ng chế độ thai sản theo quy định c a pháp luật về 
bảo hiểm xã hội. 

3. Hết th i gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ 
thêm một th i gian không hư ng lương theo thoả thuận với ngư i sử d ng lao động.  

4. Trước khi hết th i gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, có xác nhận 
c a cơ s  khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe c a ngư i lao động 
và được ngư i sử d ng lao động đồng Ủ, lao động nữ có thể tr  lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng.  

Trong trư ng hợp này, ngoài tiền lương c a những ngày làm việc do ngư i sử d ng lao động trả, lao động 
nữ vẫn tiếp t c được hư ng trợ cấp thai sản theo quy định c a pháp luật về bảo hiểm xã hội.  

Đi uă158.ăB oăđ măvi călƠmăchoălaoăđ ngăn ăngh ăthaiăs n 

Lao động nữ được bảo đảm việc làm cũ khi tr  lại làm việc sau khi nghỉ hết th i gian theo quy định tại 
khoản 1 và khoản 3 Điều 157 c a Bộ luật này; trư ng hợp việc làm cũ không còn thì ngư i sử d ng lao động phải 
bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản. 

Đi uă159.ăTr ăc păkhiăngh ăđ ăchĕmăsócăconă m,ăkhámăthai,ăth căhi năcácăbi năphápătránhăthai 

Th i gian nghỉ việc khi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lỦ, thực hiện các biện 
pháp tránh thai, chăm sóc con dưới 07 tuổi ốm đau, nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, lao động nữ được hư ng trợ 
cấp bảo hiểm xã hội theo quy định c a pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

Đi uă160.ăCôngăvi căkhôngăđ căs ăd ngălaoăđ ngăn  

1. Công việc có ảnh hư ng xấu tới chức năng sinh đẻ và nuôi con theo danh m c do Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội ch  trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành. 

2. Công việc phải ngâm mình thư ng xuyên dưới nước. 

3. Công việc làm thư ng xuyên dưới hầm mỏ. 

Ch ngăXI 

NH NGăQUYăĐ NHăRIểNGăĐ IăV IăLAOăĐ NGăCH AăTHẨNHăNIểNăVẨăM TăS ăLO Iă
LAOăĐ NGăKHỄC 

 

M că1.ăLAOăĐ NGăCH AăTHẨNHăNIểN 

Đi uă161.ăLaoăđ ngăch aăthƠnhăniên 

Ngư i lao động chưa thành niên là ngư i lao động dưới 18 tuổi. 

Đi uă162.ăS ăd ngăng iălaoăđ ngăch aăthƠnhăniên 

1. Ngư i sử d ng lao động chỉ được sử d ng ngư i lao động chưa thành niên vào những công việc phù hợp 
với sức khoẻ để bảo đảm sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách và có trách nhiệm quan tâm chăm sóc ngư i lao 
động chưa thành niên về các mặt lao động, tiền lương, sức khoẻ, học tập trong quá trình lao động. 

2. Khi sử d ng ngư i lao động chưa thành niên, ngư i sử d ng lao động phải lập sổ theo dõi riêng, ghi đầy 
đ  họ tên, ngày tháng năm sinh, công việc đang làm, kết quả những lần kiểm tra sức khoẻ định kỳ và xuất trình khi 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. 



Đi uă163.ăNguyênătắcăs ăd ngălaoăđ ngălƠăng iăch aăthƠnhăniên 

1. Không được sử d ng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc 
chỗ làm việc, công việc ảnh hư ng xấu tới nhân cách c a họ theo danh m c do Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội ch  trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành. 

2. Th i gi  làm việc c a ngư i lao động chưa thành niên từ đ  15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được quá 08 
gi  trong 01 ngày và 40 gi  trong 01 tuần. 

Th i gi  làm việc c a ngư i dưới 15 tuổi không được quá 4 gi  trong 01 ngày và 20 gi  trong 01 tuần và 
không được sử d ng làm thêm gi , làm việc vào ban đêm. 

3. Ngư i từ đ  15 tuổi đến dưới 18 tuổi được làm thêm gi , làm việc vào ban đêm trong một số nghề và 
công việc theo quy định c a Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

4. Không được sử d ng ngư i chưa thành niên sản xuất và kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác 
động đến tinh thần và các chất gây nghiện khác; 

5. Ngư i sử d ng lao động phải tạo cơ hội để ngư i lao động chưa thành niên và ngư i dưới 15 tuổi tham 
gia lao động được học văn hoá. 

Đi uă164.ăS ăd ngălaoăđ ngăd iă15ătu i 

1. Ngư i sử d ng lao động chỉ được sử d ng ngư i từ đ  13 tuổi đến dưới 15 tuổi làm các công việc nhẹ 
theo danh m c do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.  

2. Khi sử d ng ngư i từ đ  13 tuổi đến dưới 15 tuổi thì ngư i sử d ng lao động phải tuân theo quy định sau 
đây: 

a) Phải kỦ kết hợp đồng lao động bằng văn bản với ngư i đại diện theo pháp luật và phải được sự đồng Ủ 
c a ngư i từ đ  13 tuổi đến dưới 15 tuổi;  

b) Bố trí gi  làm việc không ảnh hư ng đến gi  học tại trư ng học c a trẻ em; 

c) Bảo đảm điều kiện làm việc, an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với lứa tuổi;  

3. Không được sử d ng lao động là ngư i dưới 13 tuổi làm việc trừ một số công việc c  thể do Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội quy định. 

Khi sử d ng ngư i dưới 13 tuổi làm việc thì ngư i sử d ng lao động phải tuân theo quy định tại khoản 2 
Điều này. 

Đi uă165.ăCácăcôngăvi căvƠăn iălƠmăvi căc măs ăd ngălaoăđ ngălƠăng iăch aăthƠnhăniên 

1. Cấm sử d ng ngư i chưa thành niên làm các công việc sau đây: 

a) Mang, vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng c a ngư i chưa thành niên; 

b) Sản xuất, sử d ng hoặc vận chuyển hóa chất, khí gas, chất nổ; 

c) Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc; 

d) Phá dỡ các công trình xây dựng;  

đ) Nấu, thổi, đúc, cán, dập, hàn kim loại; 

e) Lặn biển, đánh bắt cá xa b ; 

g) Công việc khác gây tổn hại cho sức khoẻ, an toàn hoặc đạo đức c a ngư i chưa thành niên. 

2. Cấm sử d ng ngư i chưa thành niên làm việc  các nơi sau đây: 

a) Dưới nước, dưới lòng đất, trong hang động, trong đư ng hầm; 

b) Công trư ng xây dựng; 

c) Cơ s  giết mổ gia súc; 

d) Sòng bạc, quán bar, vũ trư ng, phòng hát karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, phòng tắm hơi, phòng xoa bóp; 

đ) Nơi làm việc khác gây tổn hại đến sức khoẻ, sự an toàn và đạo đức c a ngư i chưa thành niên. 

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định danh m c tại điểm g khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều 
này. 

M că2.ăNG IăLAOăĐ NGăCAOăTU I 

Đi uă166.ăNg iălaoăđ ngăcaoătu i 

1. Ngư i lao động cao tuổi là ngư i tiếp t c lao động sau độ tuổi theo quy định tại Điều 187 c a Bộ luật 
này.  



2. Ngư i lao động cao tuổi được rút ngắn th i gi  làm việc hằng ngày hoặc được áp d ng chế độ làm việc 
không trọn th i gian. 

3. Năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, ngư i lao động được rút ngắn th i gi  làm việc bình thư ng hoặc 
được áp d ng chế độ làm việc không trọn th i gian. 

Đi uă167.ăS ăd ngăng iălaoăđ ngăcaoătu i 

1. Khi có nhu cầu, ngư i sử d ng lao động có thể thoả thuận với ngư i lao động cao tuổi có đ  sức khỏe 
kéo dài th i hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Chương III c a Bộ luật 
này. 

2. Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi đang hư ng theo chế độ 
hưu trí, ngư i lao động cao tuổi vẫn được hư ng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động. 

3. Không được sử d ng ngư i lao động cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có 
ảnh hư ng xấu tới sức khoẻ ngư i lao động cao tuổi, trừ trư ng hợp đặc biệt theo quy định c a Chính ph . 

4. Ngư i sử d ng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khoẻ c a ngư i lao động cao tuổi tại nơi 
làm việc. 

M că3.ăNG IăLAOăĐ NGăVI TăNAMăĐIăLẨMăVI Că ăN CăNGOẨI,ăLAOăĐ NGăCHOăCỄCă
T ăCH C,ăCỄăNHỂNăN CăNGOẨIăT IăVI TăNAM,ăLAOăĐ NGăLẨăNG IăN CăNGOẨIăLẨMă
VI CăT IăVI TăNAM 

Đi uă168.ăNg iălaoăđ ngăVi tăNamăđiălƠmăvi că ăn căngoƠi,ălaoăđ ngăchoăcácăt ăch c,ăcáănhơnăn că
ngoƠiăt iăVi tăNam 

1. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân tìm kiếm và m  rộng thị trư ng lao 
động để đưa ngư i lao động Việt Nam đi làm việc  nước ngoài. 

Ngư i lao động Việt Nam đi làm việc  nước ngoài phải tuân theo quy định c a pháp luật Việt Nam, pháp 
luật nước s  tại, trừ trư ng hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác. 

2. Công dân Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, trong khu công nghiệp, 
khu kinh tế và khu chế xuất, trong các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam hoặc làm việc cho cá 
nhân là công dân nước ngoài tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật Việt Nam và được pháp luật bảo vệ. 

Đi uă169.ăĐi uăki năc aălaoăđ ngălƠăcôngădơnăn căngoƠiăvƠoălƠmăvi căt iăVi tăNam 

1. Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có đ  các điều kiện sau đây:  

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đ ; 

b) Có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc; 

c) Không phải là ngư i phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định c a pháp luật Việt 
Nam và pháp luật nước ngoài; 

d) Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền c a Việt Nam cấp, trừ các trư ng hợp theo 
quy định tại Điều 172 c a Bộ luật này. 

2. Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam, 
điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác và được pháp luật Việt Nam bảo vệ. 

Đi uă170.ăĐi uăki nătuy năd ngălaoăđ ngălƠăcông dơnăn căngoƠi 

1. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trong nước chỉ được tuyển lao động là công dân nước 
ngoài vào làm công việc quản lỦ, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa 
đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh. 

2. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu nước ngoài trước khi tuyển d ng lao động là công 
dân nước ngoài vào làm việc trên lãnh thổ Việt Nam phải giải trình nhu cầu sử d ng lao động và được sự chấp thuận 
bằng văn bản c a cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Đi uă171.ăGi yăphépălaoăđ ngăchoălaoăđ ngălƠăcôngădơnăn căngoƠiălƠmăvi căt iăVi tăNam 

1. Ngư i lao động là công dân nước ngoài phải xuất trình giấy phép lao động khi làm các th  t c liên quan 
đến xuất cảnh, nhập cảnh và xuất trình theo yêu cầu c a cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động sẽ bị tr c xuất khỏi lãnh 
thổ Việt Nam theo quy định c a Chính ph . 

3. Ngư i sử d ng lao động sử d ng công dân nước ngoài mà không có giấy phép lao động làm việc cho 
mình thì bị xử lỦ theo quy định c a pháp luật. 

Đi uă172.ăCôngădơnăn căngoƠiălƠmăvi căt iăVi tăNamăkhôngăthu cădi năc păgi yăphépălaoăđ ng 



1. Là thành viên góp vốn hoặc là ch  s  hữu c a công ty trách nhiệm hữu hạn. 

2. Là thành viên Hội đồng quản trị c a công ty cổ phần. 

3. Là Trư ng văn phòng đại diện, dự án c a tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính ph  tại Việt Nam. 

4. Vào Việt Nam với th i hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch v . 

5. Vào Việt Nam với th i hạn dưới 03 tháng để xử lỦ những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp 
nảy sinh làm ảnh hư ng hoặc có nguy cơ ảnh hư ng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các 
chuyên gia nước ngoài hiện đang  Việt Nam không xử lỦ được. 

6. Là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định c a Luật luật 
sư. 

7. Theo quy định c a Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội ch  nghĩa Việt Nam là thành viên. 

8. Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam nhưng ngư i sử d ng lao động phải 
báo trước 07 ngày với cơ quan quản lỦ nhà nước về lao động cấp tỉnh. 

9. Các trư ng hợp khác theo quy định c a Chính ph . 

Đi uă173.ăTh iăh năc aăgi yăphépălaoăđ ngă 

Th i hạn c a giấy phép lao động tối đa là 02 năm. 

Đi uă174.ăCácătr ngăh păgi yăphépălaoăđ ngăh tăhi uăl c 

1. Giấy phép lao động hết th i hạn. 

2. Chấm dứt hợp đồng lao động.  

3. Nội dung c a hợp đồng lao động không đúng với nội dung c a giấy phép lao động đã được cấp. 

4. Hợp đồng trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn 
hoá, thể thao, giáo d c, y tế hết th i hạn hoặc chấm dứt. 

5. Có văn bản thông báo c a phía nước ngoài thôi cử lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt 
Nam. 

6. Giấy phép lao động bị thu hồi. 

7. Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức phi chính ph  nước ngoài tại Việt Nam chấm 
dứt hoạt động. 

8. Ngư i lao động là công dân nước ngoài bị phạt tù giam, chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết, mất 
tích. 

Đi uă175.ăC p,ăc păl i,ăthuăh iăgi yăphépălaoăđ ngă 

Chính ph  quy định c  thể điều kiện cấp, việc cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động đối với lao động là 
công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. 

M că4.ăLAOăĐ NGăLẨăNG IăKHUY TăT T 

Đi uă176.ăChínhăsáchăc aăNhƠăn căđ iăv iălaoăđ ngălƠăng iăkhuy tăt t 

1. Nhà nước bảo trợ quyền lao động, tự tạo việc làm c a lao động là ngư i khuyết tật, có chính sách khuyến 
khích và ưu đãi ngư i sử d ng lao động tạo việc làm và nhận lao động là ngư i khuyết tật vào làm việc, theo quy 
định c a Luật ngư i khuyết tật. 

2. Chính ph  quy định chính sách cho vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với ngư i sử d ng 
lao động sử d ng lao động là ngư i khuyết tật. 

Đi uă177.ăS ăd ngălaoăđ ngălƠăng iăkhuy tăt t 

1. Ngư i sử d ng lao động phải bảo đảm về điều kiện lao động, công c  lao động, an toàn lao động, vệ sinh 
lao động phù hợp với lao động là ngư i khuyết tật và thư ng xuyên chăm sóc sức khoẻ c a họ. 

2. Ngư i sử d ng lao động phải tham khảo Ủ kiến lao động là ngư i khuyết tật khi quyết định những vấn đề 
liên quan đến quyền và lợi ích c a họ. 

Đi uă178.ăCácăhƠnhăviăb ăc măkhiăs ăd ngălaoăđ ngălƠăng iăkhuy tăt t 

1. Sử d ng lao động là ngư i khuyết tật suy giảm khả năng lao động từ 51% tr  lên làm thêm gi , làm việc 
vào ban đêm. 

2. Sử d ng lao động là ngư i khuyết tật làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc tiếp xúc 
với các chất độc hại theo danh m c do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ch  trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành. 

M că5.ăLAOăĐ NGăLẨăNG IăGIỎPăVI CăGIAăĐỊNH 



Đi uă179.ăLaoăđ ngălƠăng iăgiúpăvi căgiaăđìnhă 

1. Lao động là ngư i giúp việc gia đình là ngư i lao động làm thư ng xuyên các công việc trong gia đình 
c a một hoặc nhiều hộ gia đình. 

Các công việc trong gia đình bao gồm công việc nội trợ, quản gia, chăm sóc trẻ, chăm sóc ngư i bệnh, 
chăm sóc ngư i già, lái xe, làm vư n và các công việc khác cho hộ gia đình nhưng không liên quan đến hoạt động 
thương mại. 

2. Ngư i làm các công việc giúp việc gia đình theo hình thức khoán việc thì không thuộc đối tượng áp d ng 
c a Bộ luật này. 

Đi uă180.ăH păđ ngălaoăđ ngăđ iăv iălaoăđ ngălƠăng iăgiúpăvi căgiaăđình 

1. Ngư i sử d ng lao động phải kỦ kết hợp đồng lao động bằng văn bản với ngư i giúp việc gia đình. 

2. Th i hạn c a hợp đồng lao động đối với lao động là ngư i giúp việc gia đình do hai bên thoả thuận. Một 
bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bất kỳ khi nào nhưng phải báo trước 15 ngày.  

3. Hai bên thỏa thuận, ghi rõ trong hợp đồng lao động về hình thức trả lương, kỳ hạn trả lương, th i gi  
làm việc hằng ngày, chỗ  . 

Đi uă181.ăNghƿaăv ăc aăng iăs ăd ngălaoăđ ng 

1. Thực hiện đầy đ  thỏa thuận đã giao kết trong hợp đồng lao động. 

2. Trả cho ngư i giúp việc gia đình khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định c a pháp luật 
để ngư i lao động tự lo bảo hiểm.  

3. Tôn trọng danh dự, nhân phẩm c a ngư i giúp việc gia đình. 

4. Bố trí chỗ ăn,  sạch sẽ, hợp vệ sinh cho ngư i giúp việc gia đình, nếu có thoả thuận. 

5. Tạo cơ hội cho ngư i giúp việc gia đình được tham gia học văn hóa, học nghề.  

6. Trả tiền tàu xe đi đư ng khi ngư i giúp việc gia đình thôi việc về nơi cư trú, trừ trư ng hợp ngư i giúp 
việc gia đình chấm dứt hợp đồng lao động trước th i hạn. 

Đi uă182.ăNghƿaăv ăc aălaoăđ ngălƠăng iăgiúpăvi căgiaăđình 

1. Thực hiện đầy đ  thỏa thuận mà hai bên đã kỦ kết trong hợp đồng lao động. 

2. Phải bồi thư ng theo thoả thuận hoặc theo quy định c a pháp luật nếu làm hỏng, mất tài sản c a ngư i 
sử d ng lao động. 

3. Thông báo kịp th i với ngư i sử d ng lao động về những khả năng, nguy cơ gây tai nạn, đe dọa an toàn, 

sức khỏe, tính mạng, tài sản c a gia đình ngư i sử d ng lao động và bản thân. 

4. Tố cáo với cơ quan có thẩm quyền nếu ngư i sử d ng lao động có hành vi ngược đãi, quấy rối tình d c, 
cưỡng bức lao động hoặc có những hành vi khác vi phạm pháp luật. 

Đi uă183.ăNh ngăhƠnhăviăb ănghiêmăc măđ iăv iăng iăs ăd ngălaoăđ ng 

1. Ngược đãi, quấy rối tình d c, cưỡng bức lao động, dùng vũ lực đối với lao động là ngư i giúp việc gia 
đình.  

2. Giao việc cho ngư i giúp việc gia đình không theo hợp đồng lao động. 

3. Giữ giấy t  tùy thân c a ngư i lao động. 

M că6.ăM TăS ăLAOăĐ NGăKHỄC 

Đi uă184.ăNg iălaoăđ ngălƠmăvi cătrongălƿnhăv căngh ăthu t,ăth ăd căth ăthao 

Ngư i làm nghề hoặc công việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể d c thể thao được áp d ng một số chế độ 
phù hợp về tuổi học nghề; về kỦ kết hợp đồng lao động; về th i gi  làm việc, th i gi  nghỉ ngơi; về tiền lương, ph  
cấp lương, tiền thư ng, an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định c a Chính ph . 

Đi uă185.ăNg iălaoăđ ngănh năcôngăvi căv ălƠmăt iănhƠ 

1. Ngư i lao động có thể thoả thuận với ngư i sử d ng lao động để nhận việc về làm thư ng xuyên tại nhà. 

2. Ngư i lao động làm việc tại nhà theo hình thức gia công không thuộc đối tượng áp d ng c a Bộ luật này. 

Ch ngăXII 

B OăHI MăXẩăH I 

Đi uă186.ăThamăgiaăb oăhi măxưăh i,ăb oăhi măyăt ă 



1. Ngư i sử d ng lao động, ngư i lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, 
bảo hiểm thất nghiệp và được hư ng các chế độ theo quy định c a pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo 
hiểm y tế. 

Khuyến khích ngư i sử d ng lao động, ngư i lao động thực hiện các hình thức bảo hiểm xã hội khác đối 
với ngư i lao động. 

2. Trong th i gian ngư i lao động nghỉ việc được hư ng chế độ bảo hiểm xã hội, thì ngư i sử d ng lao 
động không phải trả lương cho ngư i lao động.  

3. Đối với ngư i lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt 
buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, ngư i sử d ng lao động có trách nhiệm chi trả 
thêm cùng lúc với kỳ trả lương c a ngư i lao động một khoản tiền cho ngư i lao động tương đương với mức đóng 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định.  

Đi uă187.ăTu iăngh ăh u 

1. Ngư i lao động bảo đảm điều kiện về th i gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định c a pháp luật về bảo 
hiểm xã hội được hư ng lương hưu khi nam đ  60 tuổi, nữ đ  55 tuổi.  

2. Ngư i lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 
làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc  vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh 
m c do Chính ph  quy định có thể nghỉ hưu  tuổi thấp hơn so với quy định tại khoản 1 Điều này. 

 3. Ngư i lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, ngư i lao động làm công tác quản lỦ và một số 
trư ng hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu  tuổi cao hơn nhưng không quá 05 năm so với quy định tại khoản 1 Điều 
này.  

4. Chính ph  quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

Ch ngăXIII 

CỌNGăĐOẨN 

Đi uă188.ăVaiătròăc aăt ăch căcôngăđoƠnătrongăquanăh ălaoăđ ng 

1. Công đoàn cơ s  thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng c a đoàn viên 
công đoàn, ngư i lao động; tham gia, thương lượng, kỦ kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, 
thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thư ng, nội quy lao động, quy chế dân ch  

 doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; tham gia, hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động; đối thoại, hợp tác với ngư i sử 
d ng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. 

2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ s  có trách nhiệm hỗ trợ công đoàn cơ s  thực hiện các chức năng, 
nhiệm v  theo quy định tại khoản 1 Điều này; tuyên truyền giáo d c, nâng cao hiểu biết về pháp luật về lao động, 
pháp luật về công đoàn cho ngư i lao động.  

3.  những nơi chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ s , công đoàn cấp trên trực tiếp cơ s  thực hiện trách 
nhiệm như quy định tại khoản 1 Điều này. 

4. Tổ chức công đoàn các cấp tham gia với cơ quan quản lỦ nhà nước cùng cấp và tổ chức đại diện ngư i 
sử d ng lao động để trao đổi, giải quyết các vấn đề về lao động. 

Đi uă189.ăThƠnhăl p,ăgiaănh păvƠăho tăđ ngăcôngăđoƠnăt iădoanhănghi p,ăc ăquan,ăt ăch c 

1. Ngư i lao động làm việc trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có quyền thành lập, gia nhập và hoạt 
động công đoàn theo quy định c a Luật công đoàn.  

2. Công đoàn cấp trên cơ s  có quyền và trách nhiệm vận động ngư i lao động gia nhập công đoàn, thành 
lập công đoàn cơ s  tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; có quyền yêu cầu ngư i sử d ng lao động và cơ quan quản 
lỦ nhà nước về lao động địa phương tạo điều kiện và hỗ trợ việc thành lập công đoàn cơ s . 

3. Khi công đoàn cơ s  được thành lập theo đúng quy định c a Luật công đoàn thì ngư i sử d ng lao động 
phải thừa nhận và tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn cơ s  hoạt động. 

Đi uă190.ăCácăhƠnhăviăb ănghiêmăc măđ iăv iăng iăs ăd ngălaoăđ ngăliênăquanăđ năthƠnhăl p,ăgiaă
nh păvƠăho tăđ ngăcôngăđoƠnă 

1. Cản tr , gây khó khăn cho việc thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn c a ngư i lao động. 

2. Ép buộc ngư i lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn. 

3. Yêu cầu ngư i lao động không tham gia hoặc r i khỏi tổ chức công đoàn. 

4. Phân biệt đối xử về tiền lương, th i gi  làm việc và các quyền và nghĩa v  khác trong quan hệ lao động 
nhằm cản tr  việc thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn c a ngư i lao động. 

Đi uă191.ăQuy năc aăcánăb ăcôngăđoƠnăc ăs ătrongăquanăh ălaoăđ ng 



1. Gặp ngư i sử d ng lao động để đối thoại, trao đổi, thương lượng về những vấn đề lao động và sử d ng 
lao động. 

2. Đến các nơi làm việc để gặp gỡ ngư i lao động trong phạm vi trách nhiệm mà mình đại diện. 

3. Những nơi chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ s , cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ s  được thực 
hiện các quyền hạn quy định tại Điều này. 

Đi uă192.ăTráchănhi măc aăng iăs ăd ngălaoăđ ngăđ iăv iăt ăch căcôngăđoƠn 

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho ngư i lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.  

2. Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn cấp trên cơ s  tuyên truyền, vận động phát triển đoàn 
viên, thành lập công đoàn cơ s , bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.  

3. Bảo đảm các điều kiện để công đoàn cơ s  hoạt động theo quy định tại Điều 193 c a Bộ luật này. 

4. Phối hợp với công đoàn cơ s  xây dựng và thực hiện quy chế dân ch , quy chế phối hợp hoạt động phù 
hợp với chức năng, nhiệm v  c a mỗi bên.  

5. Tham khảo Ủ kiến Ban chấp hành công đoàn cơ s  trước khi ban hành các quy định có liên quan đến 
quyền, nghĩa v , chế độ chính sách đối với ngư i lao động. 

6. Khi ngư i lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn 
hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ. 

7. Khi ngư i sử d ng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, chuyển làm công việc khác, kỷ 
luật sa thải đối với ngư i lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách thì phải thỏa thuận bằng văn bản với 
Ban chấp hành công đoàn cơ s  hoặc Ban chấp hành cấp trên trực tiếp cơ s .  

Trong trư ng hợp không thỏa thuận được, hai bên phải báo cáo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Sau 30 
ngày, kể từ ngày báo cho cơ quan quản lỦ nhà nước về lao động địa phương biết, ngư i sử d ng lao động mới có 
quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định c a mình.  

Trư ng hợp không nhất trí với quyết định c a ngư i sử d ng lao động, Ban chấp hành công đoàn cơ s  và 
ngư i lao động có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo th  t c, trình tự do pháp luật quy định.  

Đi uă193.ăB oăđ măđi uăki năho tăđ ngăcôngăđoƠnăt iădoanhănghi p,ăc ăquan,ăt ăch c 

1. Công đoàn cơ s  được ngư i sử d ng lao động bố trí nơi làm việc và được cung cấp thông tin, bảo đảm 
các điều kiện cần thiết cho hoạt động công đoàn. 

2. Cán bộ công đoàn không chuyên trách được sử d ng th i gian trong gi  làm việc để hoạt động công 
đoàn theo quy định c a Luật công đoàn và được ngư i sử d ng lao động trả lương. 

3. Cán bộ công đoàn chuyên trách tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức do công đoàn trả lương, được ngư i 
sử d ng lao động bảo đảm phúc lợi tập thể như ngư i lao động làm việc trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức theo 
thoả ước lao động tập thể hoặc quy chế c a ngư i sử d ng lao động. 

Ch ngăXIV 

GI IăQUY TăTRANHăCH PăLAOăĐ NG 

M că1.ăNH NGăQUYăĐ NHăCHUNGăV ăGI IăQUY TăTRANHăCH PăLAOăĐ NG 

Đi uă194.ăNguyênătắcăgi iăquy tătranhăch pălaoăđ ng 

1. Tôn trọng, bảo đảm để các bên tự thương lượng, quyết định trong giải quyết tranh chấp lao động.  

2. Bảo đảm thực hiện hoà giải, trọng tài trên cơ s  tôn trọng quyền và lợi ích c a hai bên tranh chấp, tôn 
trọng lợi ích chung c a xã hội, không trái pháp luật.  

3. Công khai, minh bạch, khách quan, kịp th i, nhanh chóng và đúng pháp luật. 

4. Bảo đảm sự tham gia c a đại diện các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động. 

5. Việc giải quyết tranh chấp lao động trước hết phải được hai bên trực tiếp thương lượng nhằm giải quyết 
hài hòa lợi ích c a hai bên tranh chấp, ổn định sản xuất, kinh doanh, bảo đảm trật tự và an toàn xã hội. 

6. Việc giải quyết tranh chấp lao động do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp 
lao động tiến hành sau khi một trong hai bên có đơn yêu cầu do một trong hai bên từ chối thương lượng, thương 
lượng nhưng không thành hoặc thương lượng thành nhưng một trong hai bên không thực hiện. 

Đi uă195.ăTráchănhi măc aăc ăquan,ăt ăch c,ăcáănhơnătrongăgi iăquy tătranhăch pălaoăđ ng 

1. Cơ quan quản lỦ nhà nước về lao động có trách nhiệm phối hợp với tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện 
ngư i sử d ng lao động hướng dẫn, hỗ trợ và giúp đỡ các bên trong giải quyết tranh chấp lao động. 



2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức việc tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn c a hoà 
giải viên lao động, trọng tài viên lao động trong giải quyết tranh chấp lao động. 

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải ch  động, kịp th i tiến hành giải quyết tranh chấp lao động tập 
thể về quyền. 

Đi uă196.ăQuy năvƠănghƿaăv ăc aăhaiăbênătrongăgi iăquy tătranhăch pălaoăđ ng 

1. Trong giải quyết tranh chấp lao động, hai bên có quyền sau đây: 

a) Trực tiếp hoặc thông qua đại diện để tham gia vào quá trình giải quyết; 

b) Rút đơn hoặc thay đổi nội dung yêu cầu; 

c) Yêu cầu thay đổi ngư i tiến hành giải quyết tranh chấp lao động nếu có lỦ do cho rằng ngư i đó có thể 
không vô tư hoặc không khách quan. 

2. Trong giải quyết tranh chấp lao động, hai bên có nghĩa v  sau đây: 

a) Cung cấp đầy đ , kịp th i tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu c a mình;  

b) Chấp hành thoả thuận đã đạt được, bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. 

Đi uă197.ăQuy năc aăc ăquan,ăt ăch c,ăcáănhơnăcóăth măquy năgi iăquy tătranhăch pălaoăđ ng 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động trong phạm vi nhiệm v , quyền 
hạn c a mình có quyền yêu cầu hai bên tranh chấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu, chứng 
cứ, trưng cầu giám định, m i ngư i làm chứng và ngư i có liên quan. 

Đi uă198.ăHòaăgi iăviênălaoăđ ng 

1. Hoà giải viên lao động do cơ quan quản lỦ nhà nước về lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh cử để hoà giải tranh chấp lao động và tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề. 

2. Chính ph  quy định tiêu chuẩn, thẩm quyền bổ nhiệm hòa giải viên lao động. 

Đi uă199.ăH iăđ ngătr ngătƠiălaoăđ ng 

1. Ch  tịch y ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng trọng tài lao động. Hội đồng trọng tài 
lao động gồm Ch  tịch Hội đồng là ngư i đứng đầu cơ quan quản lỦ nhà nước về lao động, thư kỦ Hội đồng và các 
thành viên là đại diện công đoàn cấp tỉnh, tổ chức đại diện ngư i sử d ng lao động. Số lượng thành viên Hội đồng 
trọng tài lao động là số lẻ và không quá 07 ngư i.  

Trong trư ng hợp cần thiết, Ch  tịch Hội đồng trọng tài lao động có thể m i đại diện cơ quan, tổ chức có 
liên quan, ngư i có kinh nghiệm trong lĩnh vực quan hệ lao động  địa phương. 

2. Hội đồng trọng tài lao động tiến hành hoà giải các tranh chấp lao động tập thể sau đây: 

a) Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích; 

b)Tranh chấp lao động tập thể xảy ra tại các đơn vị sử d ng lao động không được đình công thuộc danh 
m c do Chính ph  quy định. 

3. Hội đồng trọng tài lao động quyết định theo đa số bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

4. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh bảo đảm điều kiện cần thiết cho hoạt động c a Hội đồng trọng tài lao động. 

M că2.ăTH MăQUY NăVẨăTRỊNHăT ăGI IăQUY TăTRANHăCH PăLAOăĐ NGăCỄăNHỂN 

Đi uă200.ăC ăquan,ăcáănhơnăcóăth măquy năgi iăquy tătranhăch pălaoăđ ngăcáănhơn 

1. Hoà giải viên lao động. 

2. Toà án nhân dân. 

Đi uă201.ăTrìnhăt ,ăth ăt căhòaăgi iătranhăch pălaoăđ ngăcáănhơnăc aăhòaăgi iăviênălaoăđ ng 

1. Tranh chấp lao động cá nhân phải thông qua th  t c hòa giải c a hòa giải viên lao động trước khi yêu 
cầu tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua th  t c hòa giải:  

a) Về xử lỦ kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trư ng hợp bị đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động; 

b) Về bồi thư ng thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động; 

c) Giữa ngư i giúp việc gia đình với ngư i sử d ng lao động; 

d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định c a pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định c a 
pháp luật về bảo hiểm y tế.  



đ) Về bồi thư ng thiệt hại giữa ngư i lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa ngư i lao động đi 
làm việc  nước ngoài theo hợp đồng. 

2. Trong th i hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hoà giải, hòa giải viên lao động phải kết 
thúc việc hòa giải. 

3. Tại phiên họp hoà giải phải có mặt hai bên tranh chấp. Các bên tranh chấp có thể uỷ quyền cho ngư i 
khác tham gia phiên họp hoà giải. 

Hoà giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn các bên thương lượng. Trư ng hợp hai bên thỏa thuận 
được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành.  

Trư ng hợp hai bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hoà giải để hai bên 
xem xét. Trư ng hợp hai bên chấp nhận phương án hoà giải, hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải thành.  

Trư ng hợp hai bên không chấp nhận phương án hoà giải hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ 
đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lỦ do chính đáng, thì hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải không 
thành.  

Biên bản có chữ kỦ c a bên tranh chấp có mặt và hoà giải viên lao động.  

Bản sao biên bản hoà giải thành hoặc hoà giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong th i 
hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản. 

4. Trong trư ng hợp hoà giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong 
biên bản hòa giải thành hoặc hết th i hạn giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều này mà hoà giải viên lao động 
không tiến hành hoà giải thì mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu Toà án giải quyết. 

Đi uă202.ăTh iăhi uăyêuăc uăgi iăquy tătranhăch pălaoăđ ngăcáănhơn 

1. Th i hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là 06 tháng, kể 
từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp c a mình bị vi phạm. 

2. Th i hiệu yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm, kể từ ngày phát hiện ra hành 
vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp c a mình bị vi phạm.  

M că3.ăTH MăQUY NăVẨăTRỊNHăT ăGI IăQUY TăTRANHăCH PăLAOăĐ NGăT PăTH  

Đi uă203.ăC ăquan,ăt ăch c,ăcáănhơnăcóăth măquy năgi iăquy tătranhăch pălaoăđ ngăt păth  

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền bao gồm: 

a) Hoà giải viên lao động; 

b) Ch  tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ch  tịch Uỷ 
ban nhân dân cấp huyện). 

c) Toà án nhân dân. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích bao gồm: 

a) Hoà giải viên lao động; 

b) Hội đồng trọng tài lao động. 

Đi uă204.ăTrìnhăt ăgi iăquy tătranhăch pălaoăđ ngăt păth ăt iăc ăs  

1. Trình tự hoà giải tranh chấp lao động tập thể được thực hiện theo quy định tại Điều 201 c a Bộ luật này. 
Biên bản hòa giải phải nêu rõ loại tranh chấp lao động tập thể. 

2. Trong trư ng hợp hoà giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong 
biên bản hòa giải thành thì thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Đối với tranh chấp lao động tập thể về quyền các bên có quyền yêu cầu Ch  tịch Uỷ ban nhân dân cấp 
huyện giải quyết; 

b) Đối với tranh chấp lao động tập thể về lợi ích các bên có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải 
quyết. 

3. Trong trư ng hợp hết th i hạn giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 201 c a Bộ luật này mà hoà 
giải viên lao động không tiến hành hoà giải thì các bên có quyền gửi đơn yêu cầu Ch  tịch y ban nhân dân cấp 
huyện giải quyết.  

Trong th i hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể Ch  
tịch y ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xác định loại tranh chấp về quyền hoặc lợi ích.  

Trư ng hợp là tranh chấp lao động tập thể về quyền thì tiến hành giải quyết theo quy định tại điểm a khoản 
2 Điều này và Điều 205 c a Bộ luật này. 



Trư ng hợp là tranh chấp lao động tập thể về lợi ích thì hướng dẫn ngay các bên yêu cầu giải quyết tranh 
chấp theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. 

Đi uă205.ăGi iăquy tătranhăch pălaoăđ ngăt păth ăv ăquy năc aăCh ăt chă yăbanănhơnădơnăc păhuy nă 

1. Trong th i hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập 
thể về quyền, Ch  tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động. 

2. Tại phiên họp giải quyết tranh chấp lao động phải có đại diện c a hai bên tranh chấp. Trư ng hợp cần 
thiết, Ch  tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện m i đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan tham dự phiên họp. 

Ch  tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy 
lao động đã được đăng kỦ và các quy chế, thoả thuận hợp pháp khác để xem xét giải quyết tranh chấp lao động. 

3. Trong trư ng hợp các bên không đồng Ủ với quyết định c a Ch  tịch y ban nhân dân cấp huyện hoặc 
quá th i hạn mà Ch  tịch y ban nhân dân cấp huyện không giải quyết thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải 
quyết. 

Đi uă206.ăGi iăquy tătranhăch pălaoăđ ngăt păth ăv ăl iăíchăc aăH iăđ ngătr ngătƠiălaoăđ ng 

1. Trong th i hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết, Hội đồng trọng tài lao 
động phải kết thúc việc hòa giải. 

2. Tại phiên họp c a Hội đồng trọng tài lao động phải có đại diện c a hai bên tranh chấp. Trư ng hợp cần 
thiết, Hội đồng trọng tài lao động m i đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham dự phiên họp. 

Hội đồng trọng tài lao động có trách nhiệm hỗ trợ các bên tự thương lượng, trư ng hợp hai bên không 
thương lượng được thì Hội đồng trọng tài lao động đưa ra phương án để hai bên xem xét. 

Trong trư ng hợp hai bên tự thỏa thuận được hoặc chấp nhận phương án hòa giải thì Hội đồng trọng tài lao 
động lập biên bản hoà giải thành đồng th i ra quyết định công nhận sự thỏa thuận c a các bên.  

Trư ng hợp hai bên không thỏa thuận được hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ 
hai mà vẫn vắng mặt không có lỦ do chính đáng thì Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hoà giải không thành.  

Biên bản có chữ kỦ c a các bên có mặt, c a Ch  tịch và Thư kỦ Hội đồng trọng tài lao động. 

Bản sao biên bản hoà giải thành hoặc hoà giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong th i 
hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản.  

3. Sau th i hạn 05 ngày, kể từ ngày Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hòa giải thành mà một trong 
các bên không thực hiện thỏa thuận đã đạt được thì tập thể lao động có quyền tiến hành các th  t c để đình công. 

Trong trư ng hợp Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hòa giải không thành thì sau th i hạn 03 ngày, 
tập thể lao động có quyền tiến hành các th  t c để đình công. 

Đi uă207.ăTh iăhi uăyêuăc uăgi iăquy tătranhăch pălaoăđ ngăt păth ăv ăquy nă 

Th i hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành 
vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp c a mình bị vi phạm. 

Đi uă208.ăC măhƠnhăđ ngăđ năph ngătrongăkhiătranhăch pălaoăđ ngăt păth ăđangăđ căgi iăquy t 

Khi v  việc tranh chấp lao động tập thể đang được cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết 
trong th i hạn theo quy định c a Bộ luật này thì không bên nào được hành động đơn phương chống lại bên kia. 

M că4.ăĐỊNHăCỌNGăVẨăGI IăQUY TăĐỊNHăCỌNG 

Đi uă209.ăĐìnhăcông 

1. Đình công là sự ngừng việc tạm th i, tự nguyện và có tổ chức c a tập thể lao động nhằm đạt được yêu 
cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.  

2. Việc đình công chỉ được tiến hành đối với các tranh chấp lao động tập thể về lợi ích và sau th i hạn quy 
định tại khoản 3 Điều 206 c a Bộ luật này. 

Điều 210. Tổ chức và lãnh đạo đình công 

1.  nơi có tổ chức công đoàn cơ s  thì đình công phải do Ban chấp hành công đoàn cơ s  tổ chức và lãnh 
đạo. 

2.  nơi chưa có tổ chức công đoàn cơ s  thì đình công do tổ chức công đoàn cấp trên tổ chức và lãnh đạo 
theo đề nghị c a ngư i lao động. 

Đi uă211.ăTrìnhăt ăđìnhăcôngă 

1. Lấy Ủ kiến tập thể lao động. 

2. Ra quyết định đình công. 



3. Tiến hành đình công. 

Đi uă212.ăTh ăt căl yăỦăki năt păth ălaoăđ ng 

1. Đối với tập thể lao động có tổ chức công đoàn cơ s  thì lấy Ủ kiến c a thành viên Ban chấp hành công 
đoàn cơ s  và tổ trư ng các tổ sản xuất. Nơi chưa có tổ chức công đoàn cơ s  thì lấy Ủ kiến c a tổ trư ng các tổ sản 
xuất hoặc c a ngư i lao động. 

2. Việc tổ chức lấy Ủ kiến có thể thực hiện bằng phiếu hoặc chữ kỦ.  

3. Nội dung lấy Ủ kiến để đình công bao gồm: 

a) Phương án c a Ban chấp hành công đoàn về nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều 213 
c a Bộ luật này; 

b) ụ kiến c a ngư i lao động đồng Ủ hay không đồng Ủ đình công. 

4. Th i gian, hình thức lấy Ủ kiến để đình công do Ban chấp hành công đoàn quyết định và phải thông báo 
cho ngư i sử d ng lao động biết trước ít nhất 01 ngày. 

Đi uă213.ăThôngăbáoăth iăđi măbắtăđ uăđìnhăcông 

1. Khi có trên 50% số ngư i được lấy Ủ kiến đồng Ủ với phương án c a Ban chấp hành công đoàn đưa ra thì 
Ban chấp hành công đoàn ra quyết định đình công bằng văn bản.  

2. Quyết định đình công phải có các nội dung sau đây: 

a) Kết quả lấy Ủ kiến đình công; 

b) Th i điểm bắt đầu đình công, địa điểm đình công; 

c) Phạm vi tiến hành đình công;  

d) Yêu cầu c a tập thể lao động; 

đ) Họ tên c a ngư i đại diện cho Ban chấp hành công đoàn và địa chỉ liên hệ để giải quyết. 

3. Ít nhất là 05 ngày làm việc trước ngày bắt đầu đình công, Ban chấp hành công đoàn gửi quyết định đình 
công cho ngư i sử d ng lao động, đồng th i gửi 01 bản cho cơ quan quản lỦ nhà nước về lao động cấp tỉnh, 01 bản 
cho công đoàn cấp tỉnh. 

4. Đến th i điểm bắt đầu đình công, nếu ngư i sử d ng lao động không chấp nhận giải quyết yêu cầu c a 
tập thể lao động thì Ban chấp hành công đoàn tổ chức và lãnh đạo đình công. 

Đi uă214.ăQuy năc aăcácăbênătr căvƠătrongăquáătrìnhăđìnhăcông 

1. Tiếp t c thỏa thuận để giải quyết nội dung tranh chấp lao động tập thể hoặc cùng đề nghị cơ quan quản 
lỦ nhà nước về lao động, tổ chức công đoàn và tổ chức đại diện ngư i sử d ng lao động  cấp tỉnh tiến hành hoà 
giải. 

2. Ban chấp hành công đoàn có quyền sau đây: 

a) Rút quyết định đình công nếu chưa đình công hoặc chấm dứt đình công nếu đang đình công; 

b) Yêu cầu Tòa án tuyên bố cuộc đình công là hợp pháp. 

3. Ngư i sử d ng lao động có quyền sau đây: 

a) Chấp nhận toàn bộ hoặc một phần yêu cầu và thông báo bằng văn bản cho Ban chấp hành công đoàn tổ 
chức, lãnh đạo đình công; 

b) Đóng cửa tạm th i nơi làm việc trong th i gian đình công do không đ  điều kiện để duy trì hoạt động 
bình thư ng hoặc để bảo vệ tài sản; 

c) Yêu cầu Tòa án tuyên bố cuộc đình công là bất hợp pháp. 

Đi uă215.ăNh ngătr ngăh păđìnhăcôngăb tăh păpháp 

1. Không phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích. 

2. Tổ chức cho những ngư i lao động không cùng làm việc cho một ngư i sử d ng lao động đình công. 

3. Khi v  việc tranh chấp lao động tập thể chưa được hoặc đang được cơ quan, tổ chức, cá nhân giải quyết 
theo quy định c a Bộ luật này. 

4. Tiến hành tại doanh nghiệp không được đình công thuộc danh m c do Chính ph  quy định. 

5. Khi đã có quyết định hoãn hoặc ngừng đình công. 

Đi uă216.ăThôngăbáoăquy tăđ nhăđóngăc aăt măth iăn iălƠmăvi c 



Ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày đóng cửa tạm th i nơi làm việc, ngư i sử d ng lao động phải niêm yết 
công khai quyết định đóng cửa tạm th i nơi làm việc tại nơi làm việc và thông báo cho các cơ quan, tổ chức sau đây: 

1. Ban chấp hành công đoàn tổ chức, lãnh đạo đình công; 

2. Công đoàn cấp tỉnh; 

3. Tổ chức đại diện ngư i sử d ng lao động; 

4. Cơ quan quản lỦ nhà nước về lao động cấp tỉnh; 

5. y ban nhân dân cấp huyện nơi đóng tr  s . 

Đi uă217.ăTr ngăh păc măđóngăc aăt măth iăn iălƠmăvi c 

1. Trước 12 gi  so với th i điểm bắt đầu đình công ghi trong quyết định đình công. 

2. Sau khi tập thể lao động ngừng đình công. 

Đi uă218.ăTi năl ngăvƠăcácăquy năl iăh păphápăkhácăc aăng iălaoăđ ngătrongăth iăgianăđìnhăcông 

1. Ngư i lao động không tham gia đình công nhưng phải ngừng việc vì lỦ do đình công thì được trả lương 
ngừng việc theo quy định tại khoản 2 Điều 98 c a Bộ luật này và các quyền lợi khác theo quy định c a pháp luật về 
lao động.  

2. Ngư i lao động tham gia đình công không được trả lương và các quyền lợi khác theo quy định c a pháp 
luật, trừ trư ng hợp hai bên có thoả thuận khác. 

Đi uă219.ăHƠnhăviăb ăc mătr c,ătrongăvƠăsauăkhiăđìnhăcông 

1. Cản tr  việc thực hiện quyền đình công hoặc kích động, lôi kéo, ép buộc ngư i lao động đình công; cản 
tr  ngư i lao động không tham gia đình công đi làm việc. 

2. Dùng bạo lực; h y hoại máy, thiết bị, tài sản c a ngư i sử d ng lao động. 

3. Xâm phạm trật tự, an toàn công cộng. 

4. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc xử lỦ kỷ luật lao động đối với ngư i lao động, ngư i lãnh đạo đình 
công hoặc điều động ngư i lao động, ngư i lãnh đạo đình công sang làm công việc khác, đi làm việc  nơi khác vì 
lỦ do chuẩn bị đình công hoặc tham gia đình công. 

5. Trù dập, trả thù ngư i lao động tham gia đình công, ngư i lãnh đạo đình công. 

6. Lợi d ng đình công để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác. 

Đi uă220.ăTr ngăh păkhôngăđ căđìnhăcông 

1. Không được đình công  đơn vị sử d ng lao động hoạt động thiết yếu cho nền kinh tế quốc dân mà việc 
đình công có thể đe dọa đến an ninh, quốc phòng, sức khỏe, trật tự công cộng theo danh m c do Chính ph  quy 
định.  

2. Cơ quan quản lỦ nhà nước phải định kỳ tổ chức lắng nghe Ủ kiến c a tập thể ngư i lao động và ngư i sử 
d ng lao động để kịp th i giúp đỡ và giải quyết các yêu cầu chính đáng c a tập thể lao động. 

Đi uă221.ăQuy tăđ nhăhoưn,ăng ngăđìnhăcông 

Khi xét thấy cuộc đình công có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế quốc dân, lợi ích công 
cộng, Ch  tịch y ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoãn hoặc ngừng đình công và giao cho cơ quan nhà nước, tổ 
chức có thẩm quyền giải quyết.  

Chính ph  quy định về việc hoãn hoặc ngừng đình công và giải quyết quyền lợi c a tập thể lao động.  

Đi uă222.ăX ălỦăcu căđìnhăcôngăkhôngăđúngătrìnhăt ,ăth ăt c 

1. Ch  tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định tuyên bố cuộc đình công vi phạm trình tự, th  t c và 
thông báo ngay cho Ch  tịch y ban nhân dân cấp huyện khi việc tổ chức và lãnh đạo đình công không tuân theo 
quy định tại Điều 212 và Điều 213 c a Bộ luật này. 

2. Trong th i hạn 12 gi , kể từ khi nhận được thông báo c a Ch  tịch y ban nhân dân cấp tỉnh, Ch  tịch 
Uỷ ban nhân dân cấp huyện ch  trì, phối hợp với cơ quan quản lỦ nhà nước về lao động, công đoàn cùng cấp và các 
cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp gặp gỡ ngư i sử d ng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ s  hoặc công 
đoàn cấp trên để nghe Ủ kiến và hỗ trợ các bên tìm biện pháp giải quyết, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh tr  lại 
bình thư ng. 

M că5.ăTọAăỄNăXÉTăTệNHăH PăPHỄPăC AăCU CăĐỊNHăCỌNG 

Đi uă223.ăYêuăc uăToƠăánăxétătínhăh păphápăc aăcu căđìnhăcông 

1. Trong quá trình đình công hoặc trong th i hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt đình công, mỗi bên có 
quyền nộp đơn đến Toà án yêu cầu xét tính hợp pháp c a cuộc đình công. 



2. Đơn yêu cầu phải có các nội dung chính sau đây: 

a) Ngày, tháng, năm làm đơn yêu cầu; 

b) Tên Toà án nhận đơn; 

c) Tên, địa chỉ c a bên yêu cầu; 

d) Tên, địa chỉ c a tổ chức lãnh đạo cuộc đình công; 

đ) Tên, địa chỉ c a ngư i sử d ng lao động nơi tập thể lao động đình công; 

e) Nội dung yêu cầu Toà án giải quyết; 

g) Các thông tin khác mà bên yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết. 

3. Bên yêu cầu phải gửi kèm theo đơn các bản sao quyết định đình công, quyết định hoặc biên bản hoà giải 
c a cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết v  tranh chấp lao động tập thể, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến 
việc xét tính hợp pháp c a cuộc đình công. 

Đi uă224.ăTh ăt căg iăđ năyêuăc uăToƠăánăxétătínhăh păphápăc aăcu căđìnhăcông 

Th  t c gửi đơn, nhận đơn, nghĩa v  cung cấp tài liệu, chứng cứ đối với việc xét và quyết định về tính hợp 
pháp c a cuộc đình công tại Toà án được thực hiện tương tự như th  t c gửi đơn, nhận đơn, nghĩa v  cung cấp tài 
liệu, chứng cứ tại Toà án theo quy định c a Bộ luật tố t ng dân sự. 

Đi uă225.ăTh măquy năxétătínhăh păphápăc aăcu căđìnhăcông 

1. Toà án nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra đình công có thẩm quyền xét tính hợp pháp c a cuộc đình công. 

2. Toà án nhân dân tối cao có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định về tính hợp pháp c a 
cuộc đình công. 

Đi uă226.ăThƠnhăph năh iăđ ngăxétătínhăh păphápăc aăcu căđìnhăcông 

1. Hội đồng xét tính hợp pháp c a cuộc đình công gồm ba Thẩm phán. 

2. Hội đồng giải quyết khiếu nại đối với quyết định về tính hợp pháp c a cuộc đình công gồm ba Thẩm 
phán do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chỉ định. 

3. Việc thay đổi thẩm phán là thành viên Hội đồng xét tính hợp pháp c a cuộc đình công được thực hiện 
theo quy định c a Bộ luật tố t ng dân sự. 

Đi uă227.ăTh ăt căgi iăquy tăđ năyêuăc uăxétătínhăh păphápăc aăcu căđìnhăcông 

1. Ngay sau khi nhận đơn yêu cầu, Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng xét 
tính hợp pháp c a cuộc đình công và phân công một Thẩm phán ch  trì việc giải quyết đơn yêu cầu.  

2. Trong th i hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu, Thẩm phán được phân công ch  trì việc 
giải quyết đơn yêu cầu phải ra quyết định đưa việc xét tính hợp pháp c a cuộc đình công ra xem xét. Quyết định m  
phiên họp xét tính hợp pháp c a cuộc đình công phải được gửi ngay cho Ban chấp hành công đoàn, ngư i sử d ng 
lao động và cơ quan, tổ chức liên quan.  

3. Trong th i hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xem xét tính hợp pháp c a cuộc đình công, 
Hội đồng xét tính hợp pháp c a cuộc đình công phải m  phiên họp xét tính hợp pháp c a cuộc đình công. 

Đi uă228.ăĐìnhăch ăvi căxétătínhăh păphápăc aăcu căđìnhăcông 

Toà án đình chỉ việc xét tính hợp pháp c a cuộc đình công trong các trư ng hợp sau đây: 

1. Bên yêu cầu rút đơn yêu cầu; 

2. Hai bên đã thoả thuận được với nhau về giải quyết đình công và có đơn yêu cầu Toà án không giải quyết; 

3. Ngư i có đơn yêu cầu đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt. 

Đi uă229.ăNh ngăng iăthamăgiaăphiênăh păxétătínhăh păphápăc aăcu căđìnhăcông 

1. Hội đồng xét tính hợp pháp c a cuộc đình công do Thẩm phán ch  trì làm ch  tọa; Thư kỦ Tòa án ghi 
biên bản phiên họp. 

2. Đại diện c a tập thể lao động và ngư i sử d ng lao động. 

3. Đại diện các cơ quan, tổ chức theo yêu cầu c a Toà án. 

Đi uă230.ăHoưnăphiênăh păxétătínhăh păphápăc aăcu căđìnhăcông 

1. Thẩm phán được phân công ch  trì phiên họp xét tính hợp pháp c a cuộc đình công hoặc Hội đồng xét 
tính hợp pháp c a cuộc đình công quyết định hoãn phiên họp xét tính hợp pháp c a cuộc đình công tương tự như 
quy định về hoãn phiên tòa theo quy định c a pháp luật về tố t ng dân sự.  



2. Th i hạn hoãn phiên họp xét tính hợp pháp c a cuộc đình công không quá 03 ngày làm việc. 

Đi uă231.ăTrìnhăt ăphiênăh păxétătínhăh păphápăc aăcu căđìnhăcông 

1. Ch  trì phiên họp xét tính hợp pháp c a cuộc đình công công bố quyết định m  phiên họp xét tính hợp 
pháp c a cuộc đình công và tóm tắt nội dung đơn yêu cầu. 

2. Đại diện c a tập thể lao động và c a ngư i sử d ng lao động trình bày Ủ kiến c a mình. 

3. Ch  trì phiên họp xét tính hợp pháp c a cuộc đình công có thể yêu cầu đại diện cơ quan, tổ chức tham 
gia phiên họp trình bày Ủ kiến. 

4. Hội đồng xét tính hợp pháp c a cuộc đình công thảo luận và quyết định theo đa số. 

Đi uă232.ăQuy tăđ nhăv ătínhăh păphápăc aăcu căđìnhăcông 

1. Quyết định c a Toà án về tính hợp pháp c a cuộc đình công phải nêu rõ lỦ do và căn cứ để kết luận tính 
hợp pháp c a cuộc đình công. 

Quyết định c a Toà án về tính hợp pháp c a cuộc đình công phải được công bố công khai tại tòa và gửi 
ngay cho Ban chấp hành công đoàn và ngư i sử d ng lao động, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. Tập thể lao động, 
ngư i sử d ng lao động có trách nhiệm thi hành quyết định c a tòa án nhưng có quyền khiếu nại theo th  t c do Bộ 
luật này quy định. 

2. Sau khi quyết định c a tòa án về tính hợp pháp c a cuộc đình công được công bố, nếu cuộc đình công là 
bất hợp pháp thì ngư i lao động đang tham gia đình công phải ngừng ngay đình công và tr  lại làm việc.  

Đi uă233.ăX ălỦăviăph m 

1. Khi đã có quyết định c a Toà án về cuộc đình công là bất hợp pháp mà ngư i lao động không ngừng 
đình công, không tr  lại làm việc, thì tuỳ theo mức độ vi phạm có thể bị xử lỦ kỷ luật lao động theo quy định c a 
pháp luật về lao động. 

Trong trư ng hợp cuộc đình công là bất hợp pháp mà gây thiệt hại cho ngư i sử d ng lao động thì tổ chức 
công đoàn lãnh đạo đình công phải bồi thư ng thiệt hại theo quy định c a pháp luật.  

2. Ngư i lợi d ng đình công gây mất trật tự công cộng, làm tổn hại máy, thiết bị, tài sản c a ngư i sử d ng 
lao động; ngư i có hành vi cản tr  thực hiện quyền đình công, kích động, lôi kéo, ép buộc ngư i lao động đình 
công; ngư i có hành vi trù dập, trả thù ngư i tham gia đình công, ngư i lãnh đạo cuộc đình công thì tuỳ theo mức 
độ vi phạm, có thể bị xử lỦ vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi 
thư ng theo quy định c a pháp luật.  

Đi uă234.ăTrìnhăt ,ăth ăt căgi iăquy tăkhi uăn iăquy tăđ nhăv ătínhăh păphápăc aăcu căđìnhăcông 

1. Trong th i hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định về tính hợp pháp c a cuộc đình công, Ban 
chấp hành công đoàn, ngư i sử d ng lao động có quyền gửi đơn khiếu nại lên Toà án nhân dân tối cao. 

2. Ngay sau khi nhận đơn khiếu nại quyết định về tính hợp pháp c a cuộc đình công, Toà án nhân dân tối 
cao phải có văn bản yêu cầu Toà án đã xét tính hợp pháp c a cuộc đình công chuyển hồ sơ v  việc để xem xét, giải 
quyết. 

3. Trong th i hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, Toà án đã ra quyết định về tính 
hợp pháp c a cuộc đình công phải chuyển hồ sơ v  việc lên Toà án nhân dân tối cao để xem xét, giải quyết. 

4. Trong th i hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ xét tính hợp pháp c a cuộc đình công, Hội 
đồng giải quyết khiếu nại đối với quyết định về tính hợp pháp c a cuộc đình công.  

Quyết định c a Toà án nhân dân tối cao là quyết định cuối cùng về tính hợp pháp c a cuộc đình công. 

Ch ngăXV 

QU NăLụăNHẨăN CăV ăLAOăĐ NG 

Đi uă235.ăN iădungăqu nălỦănhƠăn căv ălaoăđ ng 

Quản lỦ nhà nước về lao động bao gồm những nội dung ch  yếu sau đây: 

1. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về lao động; 

2. Theo dõi, thống kê, cung cấp thông tin về cung cầu và sự biến động cung cầu lao động; quyết định chính 
sách, quy hoạch, kế hoạch về nguồn nhân lực, dạy nghề, phát triển kỹ năng nghề, xây dựng khung trình độ nghề 
quốc gia, phân bố và sử d ng lao động toàn xã hội. Quy định danh m c những nghề chỉ được sử d ng lao động đã 
qua đào tạo nghề hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; 

3. Tổ chức và tiến hành nghiên cứu khoa học về lao động, thống kê, thông tin về lao động và thị trư ng lao 
động, về mức sống, thu nhập c a ngư i lao động; 

4. Xây dựng các cơ chế, thiết chế hỗ trợ phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; 



5. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lỦ vi phạm pháp luật về lao động; giải quyết tranh 
chấp lao động theo quy định c a pháp luật; 

6. Hợp tác quốc tế về lao động. 

Đi uă236.ăTh măquy năqu nălỦănhƠăn căv ălaoăđ ng 

1. Chính ph  thống nhất quản lỦ nhà nước về lao động trong phạm vi cả nước. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính ph  thực hiện quản lỦ nhà nước về 
lao động. 

Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm v , quyền hạn c a mình có trách nhiệm thực hiện và phối hợp 
với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong quản lỦ nhà nước về lao động. 

3. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lỦ nhà nước về lao động trong phạm vi địa phương mình.  

Ch ngăXVI 

THANHăTRAăLAOăĐ NG,ăX ăPH TăVIăPH MăPHỄPăLU TăV ăLAOăĐ NG 

Đi uă237.ăNhi măv ăthanhătraănhƠăn căv ălaoăđ ng 

Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra S  Lao động - Thương binh và Xã hội có các 
nhiệm v  ch  yếu sau đây: 

1. Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động; 

2. Điều tra tai nạn lao động và những vi phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

3. Tham gia hướng dẫn áp d ng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện lao động, an toàn lao 

động, vệ sinh lao động; 

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động theo quy định c a pháp luật; 

5. Xử lỦ theo thẩm quyền và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lỦ các vi phạm pháp luật về lao động. 

Đi uă238.ăThanhătraălaoăđ ngă 

1. Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra S  Lao động - Thương binh và Xã hội thực 
hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về lao động. 

2. Việc thanh tra an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các lĩnh vực: phóng xạ, thăm dò, khai thác dầu 
khí, các phương tiện vận tải đư ng sắt, đư ng thuỷ, đư ng bộ, đư ng hàng không và các đơn vị thuộc lực lượng vũ 
trang do các cơ quan quản lỦ nhà nước về lĩnh vực đó thực hiện với sự phối hợp c a thanh tra chuyên ngành về lao 
động. 

Đi uă239.ăX ălỦăviăph mătrongălƿnhăv călaoăđ ng 

Ngư i nào có hành vi vi phạm các quy định c a Bộ luật này, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị 
xử lỦ kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi 
thư ng theo quy định c a pháp luật.  

Ch ngăXVII 

ĐI UăKHO NăTHIăHẨNH 

Đi uă240.ăHi uăl căc aăB ălu tălaoăđ ng 

1. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2013. 

Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều c a Bộ luật lao động số 
35/2002/QH10, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều c a Bộ luật lao động số 74/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều c a Bộ luật lao động số 84/2007/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực. 

2. Kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành: 

a) Các hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, những thoả thuận hợp pháp khác đã giao kết và 
những thoả thuận có lợi hơn cho ngư i lao động so với quy định c a Bộ luật này được tiếp t c thực hiện; những 
thoả thuận không phù hợp với quy định c a Bộ luật phải được sửa đổi, bổ sung; 

b) Quy định về th i gian hư ng chế độ khi sinh con tại Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 được thực 
hiện theo quy định c a Bộ luật này.  

Lao động nữ nghỉ sinh con trước ngày Bộ luật này có hiệu lực, mà đến ngày 01 tháng 5 năm 2013 vẫn đang 
trong th i gian nghỉ sinh con theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 thì th i gian hư ng chế độ 
khi sinh con được thực hiện theo quy định c a Bộ luật này. 

3. Chế độ lao động đối với cán bộ, công chức, viên chức, ngư i thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công 
an nhân dân, tổ chức xã hội khác và xã viên hợp tác xã do các văn bản pháp luật khác quy định nhưng tuỳ từng đối 



tượng mà được áp d ng một số quy định trong Bộ luật này. Chính ph  ban hành chính sách lương c  thể để áp d ng 
đối với cán bộ, công chức, viên chức, ngư i thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân. 

Đi uă241.ăHi uăl căđ iăv iăn iăs ăd ngăd iă10ăng iălaoăđ ng 

Ngư i sử d ng lao động sử d ng dưới 10 ngư i lao động phải thực hiện những quy định c a Bộ luật này, 
nhưng được giảm, miễn một số tiêu chuẩn và th  t c theo quy định c a Chính ph . 

Đi uă242.ăQuyăđ nhăchiăti tăvƠăh ngăd năthiăhƠnh 

Chính ph , cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong 
Bộ luật. 

Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông 
qua ngày 18 tháng 6 năm 2012. 

  

  CH ăT CHăQU CăH I 
 

           Nguy năSinhăHùng 

 

 


